Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


BÔ ̣CÂU HỎI TRẮC NGHIÊṂ KI ̃NĂNG ATLAT ĐIẠ LÍVIÊṬ NAM ( 30 trang)

Trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị́, điạ hinh)̀

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với

Biển Đông?

A. Mianma
B. Malaysia
C. Philippin
D. Brunây
Câu 2: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoành Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Đông Bắc
B. Trường Sơn Nam
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Bắc

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup cóđô ̣cao là

A. 2287m
B. 2405m
C. 1761m
D. 2051m

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ C đến D (C-D) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A. thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xen đồi núi cao.
B. cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.
C. cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.
D. cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làdãy Hoàng Liên Sơn.
Câu 5: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Hoàng Liên Sơn
B. Con Voi
C. Đông Triều
D. Tam Đảo

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thểhiêṇ nôịdung nào đưới đây ?

A. Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.
B. Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp dần vềTây Nam.
C. Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.
D. Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam
Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên

nào sau đây?

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣
B. Miền Bắc

C. MiềnTây Bắc vàBắc Trung Bô ̣
D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D (C-D) cao nguyên Môc̣

	́
	
	
	
	̀
	̀

	Châu nằm ởđô ̣cao là
	
	
	
	
	

	A. 1000m -1500m
	B. 1500m
	
	C. 1000m
	D. 200m-1000m

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la

	́
	
	̃
	́
	̀
	́    ́̀

	A. tây bắc–đông nam
	B. đông –tây
	
	C. vong cung
	D. đông bắc–tây nam

	
	
	
	
	̀
	


Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chaỵ theo hướng

tây bắc–đông nam?

A. Đông Bắc vàTây Bắc
B. Tây Bắc
C. Đông Bắc
D. Trường Sơn Nam

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây làđô thi trực̣ thuôc̣

trung ương?

A. ĐàLaṭ
B. Hải Phòng
C. Nha Trang
D. Vinh

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B(A-B) sơn nguyên Đồng

	́
	
	̀
	̀

	Văn nằm ởđô ̣cao là
	
	
	

	A. trên 1500m
	B. 1000m
	C. dươi1500m
	D. 500m-1000m

	
	
	́
	

	Câu 13: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuôc̣ tinh, thanh phốnao

	
	́
	
	̀
	̉
	̀
	̉
	̀
	̀

	sau đây?
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	Trang 1

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	
	

	
	
	
	̉
	́
	
	

	A. Vung Tau
	B. Quang Ngai
	C. Đa Nẵng
	D. Khanh Hoa

	̃
	̀
	̉
	̃
	̀
	́
	̀

	Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣

	đồi nui nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Đông Bắc
	B. Tây Bắc
	C. Trương Sơn Bắc
	D. Trương Sơn Nam

	
	
	
	
	̀
	
	
	̀
	

	Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết  tinh nao sau đây co đương biên giơi vơi

	
	́
	
	̀
	̉
	̀
	
	́̀
	́   ́

	Campuchia va Lao?
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	A. Gia Lai
	B. Đắk Lắk
	C. Đắk Nông
	
	D. Kon Tum
	

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đơn vi ̣hanh chinh nao sau đây la tinh li?̣

	
	́
	
	̀
	
	̀
	́
	̀
	̀ ̉

	A. Mong Cai
	B. Uông Bi
	́
	C. Cẩm Pha
	
	D. Ha ̣Long
	

	́
	́
	
	
	̉
	
	
	
	


Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Mâũ Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Trường Sơn Bắc
D. Trường Sơn Nam

	Câu 18: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B),yếu tốnao dươi

	
	́
	
	
	̀
	̀
	
	
	̀
	́

	đây không thểhiêṇ trong lat cắt điạ hinh A-B ?
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	A. Day nui canh cung Bắc Sơn.
	
	
	B. Sơn nguyên Đồng Văn.
	

	̃
	́   ́
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Hương nghiêng Tây Bắc –Đông Nam cua vung nui Đông Bắc.
	D. Hương nui cua day Con Voi.
	

	
	́
	̉
	̀
	́
	́
	́
	̉
	̃
	

	Câu 19: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đô thi
	̣nao sau đây la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣
	

	
	́
	
	̀
	
	̀
	̀
	
	
	

	A. Hai Phong
	B. Cần Thơ
	
	C. Ha Nôị
	D. Đa Nẵng
	
	

	̉
	̀
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	


Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam
B. Trường Sơn Bắc
C. Tây Bắc
D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc cóhướng là

A. vòng cung
B. đông bắc–tây nam
C. tây bắc–đông nam
D. đông –tây

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

A. đông bắc–tây nam
B. đông –tây
C. tây bắc–đông nam
D. vòng cung

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết  thành phốnào sau đây làđô thi trực̣ thuôc̣

tinh?̉

A. Biên Hoà
B. Cần Thơ
C. Thành phốHồChíMinh
D. HàNôị

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A. cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất làsơn nguyên Đồng Văn.
B. thấp dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông đan xen đồi núi thấp.
C. cao ởtây bắc thấp dần vềđông nam, cónhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.
D. cao ởđông bắc thấp dần vềtây nam, cónhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.
Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu

vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc
B. Tây Bắc
C. Trường Sơn Nam
D. Trường Sơn Bắc

	Câu 26:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa

	
	́
	
	
	
	̀
	̀
	̀
	̀

	Laṭnằm ởđô ̣cao là
	
	
	
	
	
	
	

	A.
	500m -1000m
	B. 1500m
	
	C. 2000m
	
	
	D. 1000m
	

	Câu 27: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đinh nui Ngoc̣ Linh co đô ̣cao la

	
	́
	
	̀
	
	̉
	́
	́
	̀

	A. 2052m
	B. 2598m
	
	C. 1855m
	
	
	D. 2025m
	

	Câu 28: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Đông Triều co hương la
	

	
	́
	
	̃
	́
	́
	́
	̀
	

	A. đông bắc–tây nam
	B. vong cung
	
	C. tây bắc–đông nam
	D. đông –tây
	

	
	
	̀
	
	
	
	
	
	


Câu 29: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣không

	co loaịđất nao sau?
	
	
	
	

	́
	̀
	
	
	
	

	A. Đất phu sa va đất feralit
	B. Đất phen
	C. Đất cat biển
	D. Đất măṇ

	
	̀
	̀
	̀
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
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Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Đắk Lắk cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣

nước biển là

A. 500m -1000m
B. 1000m-1500m
C. dưới 1000m
D. 200m- 500m

	Câu 31: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai thuôc̣ khu vưc̣ đồi

	́
	
	̀
	́
	̉

	nui nao sau đây?
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	

	A. Trương Sơn Bắc
	B. Trương Sơn Nam
	C. Tây Bắc
	D. Đông Bắc

	̀
	̀
	
	
	


Câu 32: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới

với Campuchia?

A. Binh̀ phước
B. Gia Lai
C. Đắk Nông
D. Quảng Nam

Câu 33: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây

bắc-đông nam?

A. Sông Gâm
B. Đông Triều
C. Bắc Sơn
D. Con Voi

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc
B. Đông Bắc
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Nam

Câu 35: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc
B. Trường Sơn Bắc
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Nam

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Chư Yang Sin cóđô ̣cao là

A. 2405m
B. 2025m
C. 1855m
D. 2052m

Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Phanxipăng thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc
B. Trường Sơn Nam
C. Trường Sơn Bắc
D. Tây Bắc

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A. 2445m
B. 3143m
C. 2985m
D. 3096m

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông cóđô ̣cao là

A. 2504m
B. 2445m
C. 3096m
D. 2985m

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước ta?

A. Phan xi păng
B. Ngọc Linh
C. Tây Côn Lĩnh
D. Chư Yang Sin

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi cóhướng là

A. tây bắc–đông nam
B. đông –tây
C. vòng cung
D. đông bắc–tây nam

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phố nào

sau đây?

A. Quảng Nam
B. ĐàNẵng
C. Vũng Tàu
D. Khánh Hoà

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chaỵ theo hướng

cánh cung?

A. Đông Triều
B. Ngân Sơn
C. Sông Gâm
D. Con Voi

Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn cóđô ̣cao trung binh̀ so với

mưc̣ nước biển là

A. Dưới 1000m
B. 1000m
C. 1000-1500m
D. 2000m -2500m

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên TàPhinh̀ thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Đông Bắc
B. Trường Sơn Nam
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Bắc

	Câu 46: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Nam Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên

	nao sau đây?
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	

	A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣
	B. Miền Nam Trung Bô ̣
	

	C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣
	D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣
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	̀
	̀
	̀
	́
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Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng

vòng cung?

A. Hoàng Liên Sơn
B. Đông Triều
C. Tam Đảo
D. Con Voi

Câu 48:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Trường Sơn Nam
D. Trường Sơn Bắc

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃cóhướng là

A. đông-tây
B. đông bắc–tây nam
C. vòng cung
D. tây bắc–đông nam

Câu 50:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi

núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam
B. Đông Bắc
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Bắc

	Câu 51:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa

	́
	
	̀
	̀
	̀
	̀

	Laṭnằm ởđô ̣cao là
	
	
	
	
	

	A. 2000m
	B. 1500m
	C. 500m -1000m
	
	D. 1000m
	


Câu 52: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không cóđường biên

giới trên đất liền với nước ta?

A. Lào
B. Thái Lan
C. Trung Quốc
D. Campuchia

Câu 53:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc

–đông nam?

A. Đông Triều
B. Sông Gâm
C. Hoàng Liên Sơn
D. Bắc Sơn

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣

nước biển là

A. 1000m
B. 2500m
C. 1500m
D. 500m -1000m

Câu 55: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không tiếp giáp với thành

phốHồChíMinh?

A. Đồng Nai
B. Long An
C. Binh̀ Phước
D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới

với Lào?

A. Điêṇ Biên
B. Lai Châu
C. Nghê ̣An
D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vưc̣ đồi núi Trường Sơn Nam theo lắt cắt điạ hinh̀ từA đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A. thấp dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiá biển.
B. cao dần từ đông bắc vềtây nam, sườn dốc vềphiá biển.
C. thấp dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc vềphiá biển.
D. thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc vềphiá đông.
Câu 58:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không nằm trong

khu vưc̣ Đông Nam Á?

A. Lào
B. Mianma
C. Trung Quốc
D. Singapo

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi LangBian cóđô ̣cao là

A. 2167m
B. 1637m
C. 2287m
D. 2405m

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoàng Liên Sơn thuôc̣ khu vưc̣

đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc
B. Đông Bắc
C. Tây Bắc
D. Trường Sơn Nam

	Câu 61: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Lâm Viên thuôc̣ khu vưc̣ đồi

	nui nao sau đây?
	
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	
	

	A. Đông Bắc
	
	B. Trương Sơn Nam
	C. Tây Bắc
	D. Trương Sơn Bắc

	
	
	
	̀
	
	̀
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	Trang 4

	̀
	̀
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Câu 62: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không cóđường biên giới

với Trung Quốc?

A. Quảng Ninh
B. Sơn La
C. Cao Bằng
D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vưc̣ đồi

	nui nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Đông Bắc
	B. Trương Sơn Nam
	C. Trương Sơn Bắc
	D. Tây Bắc
	

	
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	
	

	
	
	
	Trang 7 (Khoang san)
	
	
	
	

	
	
	
	
	́
	̉
	
	
	
	

	Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 va trang 13, hay cho biết khu vưc̣ đồi nui Đông Bắckhông co

	
	́
	
	̀
	
	̃
	
	́
	
	́

	loaịkhoang san nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	́
	̉
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	A. Than đa
	B. Đồng
	C. Chi, kem
	D. Dầu khi
	́
	

	
	
	́
	
	
	̀
	̃
	
	
	

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 va trang 14, hay cho biết khu vưc̣ Đồng bằng Nam Bô ̣không

	
	
	́
	
	
	̀
	̃
	

	co loaịkhoang san nao sau đây?
	
	
	
	

	́
	́
	̉
	̀
	
	
	
	

	
	A. Set, cao lanh
	B. Than đa
	
	C. Đa vôi xi măng
	D. Than bun

	
	́
	
	
	́
	
	́
	̀


Trang 9 (Khíhâu)̣

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cónhiêṭđô ̣trung

binh̀ các tháng luôn dưới 200C?

A.  Biểu đồkhíhâụ Lang̣ Sơn
B. Biểu đồkhíhâụ Sa Pa

C. Biểu đồkhíhâụ Điêṇ Biên Phủ
D. Biểu đồkhíhâụ HàNôị

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp̣ biểu đồkhíhâụ nào dưới đây thểhiêṇ rõsư ̣ đối lâp̣ nhau vềmùa mưa –mùa khô?

A. Biều đồkhíhâụ ĐàLaṭvới biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh
B. Biều đồkhíhâụ Đồng Hới với biểu đồkhíhâụ ĐàNẵng
C. Biều đồkhíhâụ HàNôịvới biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh
D. Biều đồkhíhâụ ĐàLaṭvới biểu đồkhíhâụ Nha Trang
	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thơi ki co bao đổbô ̣trưc̣ tiếp tư Biển Đông vao vung khi hâụ

	
	́
	
	
	̀
	̀  ́
	̃
	
	̀
	
	
	̀    ̀
	́
	

	Bắc Trung Bô ̣là
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. thang 11
	
	B. thang 10
	
	C. thang 9
	
	
	D. thang 8
	
	
	

	
	́
	
	́
	
	
	́
	
	
	
	́
	
	
	

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vung khi hâụ nao dươi đây nằm trong miền khi
	́

	
	́
	
	
	
	
	̀
	́
	̀
	́
	
	
	
	

	hâụ phia Bắc?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Vung khi hâụ Tây Nguyên
	
	B. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
	
	
	

	
	̀
	́
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	

	C. Vung khi hâụ Nam Bô ̣
	
	D. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣
	
	
	

	
	̀
	́
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	

	Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh năm cua thanh phốHốChi
	́

	
	́
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	̉
	̀
	
	

	Minh ơ mưc la
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̉
	́   ̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. dươi 18 0
	C
	B. trên 20 0 C
	
	C. trên 24
	0 C
	
	D. tư 20 0 C đến 240
	C
	

	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc̣ vung khi hâụ nao dươi đây?
	
	

	
	́
	
	
	
	
	
	
	̀
	́
	̀
	́
	
	

	A. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣
	
	B. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
	
	
	

	
	̀
	́
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	

	C. Vung khi hâụ Đông Bắc Bô ̣
	
	D. Vung khi hâụ Tây Bắc Bô ̣
	
	
	
	

	
	̀
	́
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	


Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cóbiên đô ̣nhiêṭ

trong năm cao nhất?

A. Biểu đồkhíhâụ Nha Trang
B. Biểu đồkhíhâụ HàNôị

C. Biểu đồkhíhâụ CàMau
D. Biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lương̣ mưa của nước ta thấp nhất vào thời

gian nào sau đây?

A. Từ tháng 11đến tháng 4
B. Từ tháng 9 đến tháng 12

C. Từ tháng 1đến tháng 4 D. Từ tháng 5 đến tháng 10
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Câu 9:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cónhiêṭđô ̣trung

binh̀ các tháng luôn trên 250C?

A. Biểu đồkhíhâụ ĐàNẵng
B. Biểu đồkhíhâụ thành phốHồChíMinh

C. Biểu đồkhíhâụ Sa Pa
D. Biểu đồkhíhâụ HàNôị

Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtần suất các cơn baõ di chuyển từBiển Đông vào nước ta nhiều nhất là

A. tháng 9
B. tháng 10
C. tháng 8
D. tháng 11

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣phân hóa chếđô ̣nhiêṭởnước ta?

A. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.
B. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian vàtheo thời gian.
C. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo thời gian.
D. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm không cósư ̣phân hóa theo thời gian.
Câu 12: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣ảnh hưởng của Baõ đến nước ta?

A. Baõ ảnh hưởng chủyếu đến khu vưc̣ Bắc Trung Bô.̣
B. Mùa baõ châṃ dần từ Bắc vào Nam.
C. Tần suất ảnh hưởng của baõ chủyếu từ tháng 8 đến tháng 10.
D. Đầu mùa baõ chủyếu ảnh hưởng trưc̣ tiếp vào miền khíhâụ phiá Bắc.
Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khíhâụ nào dưới đây không cógióTây

khô nóng?

A. Vùng khíhâụ Đông Bắc Bô ̣
B. Vùng khíhâụ Nam Trung Bô ̣

C. Vùng khíhâụ Bắc Trung Bô ̣
D. Vùng khíhâụ Tây Bắc Bô ̣

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cólương̣ mưa lớn

tâp̣ trung từ tháng 9 đến tháng 12?

A. Biểu đồkhíhâụ Nha Trang
B. Biểu đồkhíhâụ càMau

C. Biểu đồkhíhâụ ĐàLaṭ
D. Biểu đồkhíhâụ Lang̣ Sơn

Câu 15: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kìtần suất các cơn baõ di chuyển từBiển Đông vào miền

khíhâụ phiá Bắc it́ nhất là

A. tháng 11 vàtháng 12
B. tháng 8 vàtháng 9
C. tháng 6 vàtháng 7
D. tháng 9 vàtháng 10

Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềchếđô ̣

nhiêṭởnước ta?

A. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
C. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm trên 20 0 C (trừ các vùng núi).
D. Nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo không gian.
Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh̀ năm của phần lanh̃ thổnước ta từ Huếtrởra phía Bắc chủyếu ởmức là

A. dưới 18 0 C
B. từ 18 0 C đến 200 C
C. trên 20 0 C
D. trên 24 0 C

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồkhíhâụ nào dưới đây cóbiên đô ̣nhiêṭ trong năm thấp nhất?

	A. Biểu đồkhi hâụ Đồng Hơi
	B. Biểu đồkhi hâụ Lang̣ Sơn
	

	́
	́
	́
	
	

	C. Biểu đồkhi hâụ Ha Nôị
	D. Biểu đồkhi hâụ thanh phốHồChi Minh

	́
	̀
	́
	̀
	́

	Câu 19: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Nha Trang thuôc̣ vung khi hâụ nao dươi đây?

	
	́
	
	
	
	̀
	́
	̀
	́

	A. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
	B. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣
	
	

	̀
	
	́
	
	̀
	́
	
	
	

	C. Vung khi hâụ Tây Nguyên
	
	D. Vung khi hâụ Nam Bô ̣
	
	
	

	̀
	
	́
	
	̀
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai D. Lưu vưc̣ sông Mê Công
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Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềsư ̣phân hóa chếđô ̣mưa ởnước ta?

A. Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa theo hướng sườn vàđô ̣cao.
B. Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa rõrêṭtheo thời gian.
C. Lương̣ mưa trung binh̀ năm không cósư ̣phân hóa theo thời gian vàkhông gian.
D. Lương̣ mưa trung binh̀ năm cósư ̣phân hóa rõtheo không gian vàtheo thời gian.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết ĐàLaṭthuôc̣ vùng khíhâụ nào dưới đây?

A. Vùng khíhâụ Nam Bô ̣
B. Vùng khíhâụ Bắc Trung Bô ̣

C. Vùng khíhâụ Nam Trung Bô ̣
D. Vùng khíhâụ Tây Nguyên

	Câu 22: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiêṭđô ̣trung binh năm cua phần lanh thổnươc

	
	́
	
	
	
	
	̀
	̉
	̃
	́

	ta tư Huếtrơ vao phia Nam chu yếu ơ mưc la
	
	
	
	

	̀
	̉  ̀
	́
	̉
	̉
	́   ̀
	
	
	
	

	
	A. dươi 18
	0 C
	
	B. tư 20 0 C đến 240
	C    C. trên 20 0 C
	D. trên 24 0 C
	
	

	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	

	Câu 23:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vung khi hâụ nao dươi đây không chiụ anh

	
	́
	
	
	̀
	́
	̀
	́
	̉

	hương trưc̣ tiếp cua bao tư Biển Đông?
	
	
	
	
	

	̉
	̉
	̃
	̀
	
	
	
	
	

	A. Vung khi hâụ Tây Bắc Bô ̣
	B. Vung khi hâụ Nam Trung Bô ̣
	

	̀
	́
	
	
	̀
	́
	
	
	

	C. Vung khi hâụ Bắc Trung Bô ̣
	D. Vung khi hâụ Tây Nguyên
	
	

	̀
	́
	
	
	̀
	́
	
	
	


Trang 10 (Sông ngòi)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Mã C. Lưu vưc̣ sông Cả

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công
D. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nao sau đây co lưu lương̣ nươc lơn nhất

	́
	
	
	
	̀
	́
	́   ́

	(theo sốliêụ đo ơ cac traṃ My Thuân,̣ traṃ Cần Thơ, traṃ Ha Nôịva traṃ
	Cung Sơn)?
	

	̉  ́
	̃
	
	̀
	̀
	̉
	

	A. Sông Đa Rằng
	B. Sông Ma
	̃
	C. Sông Mê Công (Cưu Long)
	D. Sông Hồng

	̀
	
	
	
	
	̉
	

	Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương̣ nươc thấp nhất cua sông Mê Công

	
	́
	
	
	
	
	́
	̉

	(Cưu Long) vao thơi gian nao sau đây (theo sốliêụ đo đươc̣ ơ traṃ
	My Thuâṇ va traṃ Cần Thơ)?

	̉
	̀
	̀
	̀
	̉
	̃
	̀
	

	
	A. Thang 3 đến thang 4
	B. Thang 1 đến thang 3
	

	
	́
	
	́
	́
	
	́
	

	
	C. Thang 10 đến thang 12
	D. Thang 5 đến thang 10
	

	
	́
	
	́
	́
	
	́
	


Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vưc̣ sông nào sau đây hầu hết không chảy trưc̣ tiếp ra biển?

A. Lưu vưc̣ sông Mê Công (phần trên lanh̃ thổĐồng bằng sông Cửu Long)
B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai
	C. Lưu vưc̣ sông Ba(Đa Rằng)
	D. Sông Mê Công (phần trên lanh thổTây Nguyên)

	
	
	̀
	
	̃

	Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Be thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau đây?

	́
	
	
	́
	̀

	A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
	B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

	C. Lưu vưc̣ sông (ĐàRằng)
	D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đa thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau đây?

	́
	
	
	̀
	̀

	A. Lưu vưc̣ sông Thai Binh
	B. Lưu vưc̣ sông Hồng
	

	
	́
	̀
	
	

	C. Lưu vưc̣ sông Ma
	̃
	
	D. Lưu vưc̣ sông Ki Cung –Bằng Giang

	
	
	
	̀
	̀

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vam Co Đông thuôc̣ lưu vưc̣ sông nao sau

	
	́
	
	̀
	̉
	̀

	đây?
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	Trang 7

	̀
	̀
	̀
	́
	
	

	
	
	
	
	
	


A. Lưu vưc̣ sông Cả

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công

	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam

	̉
	́

	A. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai
	B. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

	C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
	D. Lưu vưc̣ sông Mê Công


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngàthuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau đây?

A. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai
B. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công
D. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)

	Câu 11:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương̣ nươc lơn nhất cua sông Mê Công

	
	́
	
	
	
	
	́   ́
	̉

	(Cưu Long) vao thơi gian nao sau đây (theo sốliêụ đo ơ traṃ
	My Thuâṇ va traṃ Cần Thơ)?
	

	̉
	̀
	̀
	̀
	̉
	̃
	̀
	

	
	A. Thang 1
	
	B. Thang 9
	C. Thang 11
	D. Thang 10

	
	́
	
	́
	
	́
	
	́


Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm CỏTây thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

A. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn
B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
D. Lưu vưc̣ sông Mê Công

Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Ana thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

A. Lưu vưc̣ sông Ba (ĐàRằng)
B. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

C. Lưu vưc̣ sông Mê Công
D. Lưu vưc̣ sông Thu Bồn

	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vưc̣ sông nao sau đây chiếm ti lê ̣diêṇ tich

	́
	̀
	̉
	́

	lơn nhất?
	
	
	

	́
	
	
	

	A. Sông Đồng Nai
	B. Sông Cả
	
	

	C. Sông Hồng
	D. Sông Mê Công (phần trên lanh thổViêṭNam)
	

	
	
	̃
	


Câu 15:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Knô thuôc̣ lưu vưc̣ sông nào sau

đây?

B. Lưu vưc̣ sông Mã

D. Lưu vưc̣ sông Đồng Nai

Trang 11 (Bản đồđất)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chinh́ ởkhu vưc̣ đồng bằng Bắc Bô ̣vàđồng bằng

Nam Bô ̣là

A. nhóm đất phùsa
B. nhóm đất xám trên phùsa cổ

C. nhóm đất feralit trên đábadan
D. nhóm đất cát biển

	Câu 2:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhom đất nao sau đây chiếm ti lê ̣diêṇ tich lơn

	
	́
	
	́
	̀
	̉
	́
	́

	nhất ơ nươc ta?
	
	
	
	
	
	

	̉
	́
	
	
	
	
	
	

	A. Nhom đất phu sa
	B. Nhom đất feralit trên đa badan
	
	

	
	́
	̀
	́
	
	́
	
	

	C. Nhom đất cat biển
	D. Nhom đất feralit
	
	
	

	
	́
	́
	́
	
	
	
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất feralit trên đa badan phân bốchu yếu ơ vung nui nao

	
	́
	
	́
	̉
	̉
	̀
	́   ̀

	sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	A. Vung nui Tây Bắc
	B. Vung nui Trương Sơn Bắc
	
	
	

	̀
	́
	̀
	́
	̀
	
	
	

	C. Vung nui Đông Bắc
	D. Vung nui Trương Sơn Nam
	
	
	

	̀
	́
	̀
	́
	̀
	
	
	


Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chinh́ ởcác khu vưc̣ trung du vàđồi núi nước ta là

A. nhóm đất feralit trên đábadan
B. nhóm đất feralit

C. nhóm đất cát biển
D. nhóm đất phùsa

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất chiếm diêṇ tich lơn nhất ơ Đồng bằng Bắc Bô ̣(Đồng

	́
	
	́
	́
	̉

	bằng sông Hồng) là
	
	
	
	

	A. đất cat biển
	B. đất phu sa sông
	C. đất phen
	
	D. đất măṇ

	́
	̀
	̀
	
	

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất feralit trên đa badan phân bốchu yếu ơ vung kinh tế

	
	́
	
	́
	̉
	̉
	̀

	nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	
	

	A. Bắc Trung Bô ̣
	
	B. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	̀
	́
	
	
	

	C. Tây Nguyên
	
	D. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	̉
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	Trang 8

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam

Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất chiếm diêṇ tich́ lớn nhất ởĐồng bằng Nam Bô ̣(Đồng

bằng sông Cửu Long) là

A. đất cát biển
B. đất phùsa sông
C. đất phèn vàđất măṇ
D. đất xám trên phùsa cổ

Trang 12 (Bản đồSinh vât)̣

	Câu 1: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết loai voi không phân bốơ phân khu điạ li đông̣

	
	
	́
	
	
	̃
	̀
	
	̉
	
	́
	
	

	vâṭnao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khu Đông Bắc
	B. Khu Trung Trung Bô ̣ C. Khu Bắc Trung Bô ̣
	D. Khu Nam Trung Bô ̣
	

	Câu 2:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết khu dư ̣trư sinh quyển thếgiơi Cu Lao Cham
	

	
	
	́
	
	
	̃
	
	̃
	
	́
	̀
	̀
	

	thuôc̣ phân khu điạ li
	đông̣ vâṭnao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khu Nam Trung Bô ̣
	B. Khu Trung Trung Bô ̣
	C. Khu Bắc Trung Bô ̣
	
	D. Khu Nam Bô ̣
	

	Câu 3:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết vươn quốc gia Cat Ba thuôc̣ phân khu điạ li
	́

	
	
	́
	
	
	̃
	̀
	́   ̀
	
	
	
	

	đông̣ vâṭnao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khu Bắc Trung Bô ̣
	B. Khu Đông Bắc
	C. Khu Nam Trung Bô ̣
	D. Khu Tây Bắc
	
	

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, kiểu tham thưc̣ vâṭchiếm diêṇ tich lơn va phân bốrông̣ khắp
	

	
	
	́
	
	
	
	̉
	́
	́
	̀
	
	
	

	nươc ta la
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. rưng ôn đơi nui cao
	B. rưng tre nưa
	C. rưng thưa
	
	D. rưng kin thương xanh
	

	
	̀
	́
	́
	̀
	́
	̀
	
	̀
	́
	̀
	
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hay cho biết cac loai thu như voi, hổ, hươu, nai, ca sấu phân
	

	
	
	́
	
	
	̃
	́̀
	́
	
	
	́
	
	

	bốchu yếu ơ phân khu điạ li đông̣ vâṭnao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	
	̉
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khu Bắc Trung Bô ̣
	B. Khu Trung Trung Bô ̣ C. Khu Nam Trung Bô ̣
	
	D. Khu Nam Bô ̣
	

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 va trang 13, hay cho biết vươn quốc gia Cat Tiên thuôc̣ miền
	

	
	
	́
	
	
	̀
	̃
	̀
	
	́
	
	
	

	tư ̣nhiên nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣
	
	B. Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣
	
	
	

	
	C. Miền Nam Trung Bô ̣va Nam Bô
	̣
	D. Miền Đông Trương Sơn
	
	
	
	

	
	
	
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	
	
	


Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 vàtrang 13, hãy cho biết vườn quốc gia Cúc Phương thuôc̣

miền tư ̣nhiên nào sau đây?

A. Miền Tây Bắc
B. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣
D. Miền Bắc vàĐông bắc Bắc Bô ̣
Trang 15 (Bản đồ Dân cư)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 vàtrang 17, hãy cho biết vùng nào dưới đây có mâṭ đô ̣dân

số cao nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đông Nam Bô ̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Tây Nguyên

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 va trang 17, hay cho biết vung nao dươi đây co mâṭ đô ̣dân số

	́
	̀
	̃
	̀
	̀
	́
	́

	thấp nhất?
	
	
	
	
	
	

	A. Bắc Trung Bô ̣
	
	B. Đông Nam Bô ̣
	
	
	

	C. Tây Nguyên
	
	D. Đồng bằng sông Cưu Long
	

	
	
	
	
	̉
	
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ti lê ̣lao đông̣ đang lam viêc̣ cua nươc ta chiếm ti lê ̣cao nhất

	́
	̉
	
	̀
	̉
	́
	̉

	Ở khu vưc̣ kinh tế
	
	
	
	
	
	

	A. công nghiêp̣ vàxây dưng,̣ dicḥ vu ̣
	
	B. dicḥ vu ̣
	
	
	
	

	C. nông, lâm, thuy san
	
	D. công nghiêp̣ va xây dưng̣
	
	

	̉   ̉
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi ̣nao sau đây co quy mô dân số trên môṭ

	
	́
	
	̃
	
	̀
	
	́

	triêụ ngươi?
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Ha Nôị
	
	B. Thanh Hoa
	C. Hai Dương
	
	D. Biên Hoa

	̀
	
	
	́
	̉
	
	
	̀

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi ̣nao dươi đây la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣

	
	́
	
	̃
	
	̀
	́
	̀

	A. Cần Thơ
	
	
	B. Hai Phong
	
	
	

	
	
	
	
	̉
	̀
	
	
	

	C. Đa Nẵng
	
	
	D. Thanh phốHồChi Minh

	̀
	
	
	
	̀
	
	
	́
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	Trang 9

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về xu hướng chuyển dicḥ cơ cấu lao đông̣ đang làm viêc̣ phân theo khu vưc̣ kinh tế ở nước ta?

A. Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từ ngành nông, lâm, thủy sản sang ngành công nghiêp̣ –xây dưng̣ và
dicḥ vu.̣

B. Khu vưc̣ nông, lâm, thủy sản luôn chiếm tỉtrong̣ lao đông̣ cao nhất nhưng có xu hướng giảm.
C. Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từ ngành công nghiêp̣ sang ngành nông, lâm, thủy sản.
D. Cơ cấu lao đông̣ đang chuyển dicḥ từ khu vưc̣ I sang khu vưc̣ II vàkhu vưc̣ III.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi nạ̀o có quy mô dân số lớn nhất trong các

đô thi dượ́i đây?

A. Thanh Hóa
B. Quy Nhơn
C. Nha Trang
D. ĐàNẵng

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi nạo sau đây co quy mô dân số tư 100.000

	́
	
	̃
	̀
	́
	̀
	

	-200.000ngươi?
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	

	A. Nha Trang
	B. Buôn Ma Thuôṭ
	C. Biên Hoa
	
	D. Đa Laṭ
	
	

	
	
	̀
	
	̀
	
	

	Câu 9:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hay cho biết đô thi
	̣nao sau đây không phai la đô thi
	̣loaị 2

	́
	
	̃
	̀
	̉
	̀
	

	(vao năm 2007)?
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	

	A. My Tho
	B. Bao Lôc̣
	C. Đa Laṭ
	
	D. Buôn Ma Thuôṭ
	

	̃
	̉
	̀
	
	
	
	


Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng vềdân số phân theo thành thi –̣nông thôn ở nước ta?

A. Dân sốnông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân sốthành thi.̣
B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trong̣ lớn vàcó xu hướng ngày càng tăng.
C. Dân sốthành thi chiếṃ tỉtrong̣ thấp vàcóxu hướng ngày càng tăng.
D. Dân sốnông thôn chiếm tỉtrong̣ lớn vàcóxu hướng ngày càng giảm.
	Câu 11:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (thap dân số), nhâṇ xet nao đây la không đung về cơ cấu

	́
	
	
	
	́
	́   ̀
	̀
	́

	dân số phân theo cac nhom tuổi ơ nươc ta?
	
	
	
	

	́
	́
	̉
	́
	
	
	
	

	A. Ti lê ̣dân sốnư cao hơn ti lê ̣dân sốnam.
	B. Nươc ta co cơ cấu dân số gia.

	̉
	̃
	
	̉
	́
	
	́
	̀


C. Dân sốnước ta đang cóxu hướng chuyển sang cơ cấu dân sốgià.
D. Tỉlê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi cóxu hướng giảm.
Trang 17 (Bản đồKinh tếchung)
Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tếven biển Chu Lai vùng kinh tếnào

sau đây?

A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bô ̣
B. Vùng Tây Nguyên

C. Vùng Bắc Trung Bô ̣
D. Vùng Đông Nam Bô ̣

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cưa khẩu quốc tếnao sau đây không thuôc̣ vung
	

	́
	
	
	
	
	
	̉
	̀
	
	̀
	

	Trung du va miền nui Bắc Bô?̣
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Thanh Thuy
	
	B. Đồng Đăng–Lang̣ Sơn
	C. Cầu Treo
	D. Mong Cai
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	́
	́
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tếven biển Nhơn Hôịthuôc̣ vung kinh
	

	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	

	tếnao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Vung Tây Nguyên
	
	
	B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	̀
	̉
	
	
	

	C. Vung Đông Nam Bô ̣
	
	
	D. Vung Bắc Trung Bô ̣
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnao sau đây co quy mô trên
	

	́
	
	
	
	
	
	
	̀
	́
	
	

	100.000 tỉđồng?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Hai Phong
	
	
	
	B. Thanh phốHồChi Minh
	
	
	

	̉
	̀
	
	
	
	
	̀
	́
	
	
	

	C. Ha ̣Long
	
	
	
	D. Biên Hoa
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnao sau đây co nganh dicḥ vu
	̣

	́
	
	
	
	
	
	
	̀
	́    ̀
	
	

	chiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu kinh tế?
	
	
	
	
	
	

	A. Biên Hoa
	
	B. Vung Tau
	C. Cần Thơ
	D. Thanh phốHồChi Minh
	

	
	̀
	
	̃
	̀
	
	
	̀
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
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Câu 6:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tếXa Mát thuôc̣ vùng kinh tế

nào sau đây?

A. Tây Nguyên
B. Duyên hải Nam Trung Bô ̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đông Nam Bô ̣

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho vùng kinh tếDuyên hải Nam Trung Bô ̣không có

khu kinh tếven biển nào sau đây?

A. Nhơn Hôị
B. Dung Quất
C. Chân Mây –Lăng Cô
D. Chu Lai

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnào sau đây cóngành công

nghiêp̣ vàxây dưng̣ chiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu kinh tế?

A. HàNôị
B. Biên Hòa
C. Nha Trang
D. Hải Phòng

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết tinh Lâm Đồng thuôc̣ vung kinh tếnao sau đây?

	́
	̉
	̀
	̀

	A. Vung Đông Nam Bô ̣
	B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	

	̀
	̀
	̉
	

	C. Vung Tây Nguyên
	D. Vung Bắc Trung Bô ̣
	

	̀
	̀
	
	


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nhâṇ xét nào dưới đây không đúng vềxu hướng chuyển dicḥ cơ cấu kinh tếnước ta?

A. Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng giảm tỉtrong̣ ngành nông, lâm, thủy sản.
B. Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng tăng tỉtrong̣ ngành công nghiêp̣.
C. Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng giảm tỉtrong̣ ngành công nghiêp̣.
D. Cơ cấu kinh tếđang chuyển dicḥ theo hướng công nghiêp̣.
Câu 11:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tếSơn La thuôc̣ vùng kinh tế

nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng
B. Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣

C. Duyên hải Nam Trung Bô ̣
D. Bắc Trung Bô ̣

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nganh kinh tếnao sau đây co ti trong̣ giam liên

	́
	̀
	̀
	
	́ ̉
	̉

	tuc?̣
	
	
	
	
	

	A. Nông, lâm, thuy san
	B. Công nghiêp̣ va xây dưng̣
	
	

	̉   ̉
	̀
	
	
	
	

	C. Dicḥ vu ̣
	D. Nông, lâm, thuy san va nganh dicḥ vu ̣
	

	
	̉
	̉
	̀
	̀
	

	Câu 13:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết thanh phốHồChi Minh thuôc̣ vung kinh tế

	́
	
	̀
	́
	̀

	nao sau đây?
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	

	A. Vung Tây Nguyên
	
	B. Vung Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	

	̀
	
	̀
	̉
	

	C. Vung Đồng bằng sông Cưu Long
	D. Vung Đông Nam Bô ̣
	

	̀
	̉
	̀
	
	


Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tếnào sau đây cóquy mô từ15

-100.000 tỉđồng?

A. ĐàNẵng
B. Vinh
C. Quy Nhơn
D. Huế

	Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nganh kinh tếnao sau đây co ti trong̣ tăng liên

	́
	
	
	̀
	̀
	́  ̉

	tuc?̣
	
	
	
	
	

	A. Nông, lâm, thuy san va nganh dicḥ vu ̣
	
	B. Dicḥ vu ̣
	

	̉
	̉
	̀   ̀
	
	
	

	C. Nông, lâm, thuy san
	
	
	D. Công nghiêp̣ va xây dưng̣

	̉
	̉
	
	
	
	̀


Trang 18 (Bản đồNông nghiêp̣ chung)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây cócây càphê làcây trồng

chuyên môn hóa?

A. Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣
B. Bắc Trung Bô ̣

C. Duyên hải Nam Trung Bô ̣
D. Tây Nguyên

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhâṇ xet nao sau đây không đung vềxu hương

	
	
	́
	
	
	
	́
	̀
	
	
	́
	́

	chuyển dicḥ cơ cấu cac nganh trong nông nghiêp̣ nươc ta?
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Ti trong̣ gia tri sạn xuất nông nghiêp̣ va lâm nghiêp̣ co xu hương giam, ti trong̣ gia tri sạn xuất thuy san

	
	̉
	́
	̉
	̀
	́
	́
	̉
	̉
	́
	̉
	̉   ̉

	co xu hương tăng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
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B. Xu hướng chuyển dicḥ từ ngành nông nghiêp̣ vàlâm nghiêp̣ sang ngành thủy sản.
C. Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất nông nghiêp̣ cóxu hướng tăng, tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất thủy sản cóxu hướng
giảm.

D.  Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất nông nghiêp̣ cóxu hướng giảm, tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất thủy sản cóxu hướng

tăng.

Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, sản phẩm nông nghiêp̣ chuyên môn hóa của Đồng bằng sông

	Cưu Long la
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̉
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. cao su, hồtiêu, đâụ tương.
	
	B.  lua, dưa, mia,
	lơn,̣ cây ăn qua, cây thưc̣ phẩm.

	
	
	
	
	
	
	́
	̀
	́
	
	̉

	
	C. ca phê, che, lac,̣ mia.
	
	D. trâu, bo, lơn,̣ gia cầm.
	

	
	̀
	̀
	
	́
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co cây cao su la cây trồng

	
	
	́
	
	
	
	
	̀
	̀
	́
	̀

	chuyên môn hoa?
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	B. Bắc Trung Bô ̣
	
	

	
	
	̀
	
	́
	
	
	
	
	
	

	
	C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	D. Đông Nam Bô ̣
	

	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co đan trâu la san phẩm nông

	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	̀
	́  ̀
	̀  ̉

	nghiêp̣ chuyên môn hoa?
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	B. Trung du va miền nui Bắc Bô
	̣

	
	
	̉
	
	
	
	
	
	̀
	́
	

	
	C. Đồng bằng sông Hồng
	
	D. Đồng bằng sông Cưu Long
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nganh nao sau đây chiếm ti trong̣ cao nhất trong

	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	̀
	̉
	

	cơ cấu gia tri
	̣san xuất cac nganh trong nông nghiêp̣ nươc ta?
	
	
	
	

	
	́
	̉
	́
	̀
	
	́
	
	
	
	

	
	A. Nông nghiêp̣
	
	B. Thuy san va lâm nghiêp̣
	C. Thuy san
	D. Lâm nghiêp̣

	
	
	
	
	̉   ̉
	̀
	
	
	̉
	̉
	

	Câu 7:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây lua không phai la cây trồng chuyên môn

	
	
	
	́
	
	
	
	
	́
	
	
	̉
	̀
	
	
	

	hoa cua vung nao sau đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	̉
	̀
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đồng bằng sông Hồng
	
	B. Bắc Trung Bô ̣
	
	
	
	
	
	

	
	C. Đồng bằng sông Cưu Long
	
	D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	
	
	̉
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết tinh Lâm Đồng thuôc̣ vung nông nghiêp̣ nao sau
	

	
	
	
	́
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	̀
	
	̀
	

	đây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Bắc Trung Bô ̣
	B. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	C. Tây Nguyên
	
	D. Đông Nam Bô ̣
	

	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vung nao sau đây co cây che la cây trồng chuyên
	

	
	
	
	́
	
	
	
	̀
	̀
	
	́
	
	̀
	̀
	
	

	môn hoa?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	B. Đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	

	
	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	D. Đồng bằng sông Cưu Long
	
	
	

	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trang 19 (Ban đồCac nganh nông nghêp̣- trồng trot,̣ chăn nuôi)
	
	
	

	
	
	
	
	
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 va 19, hãy cho biết vung nông nghiêp̣ nao sau đây co ti lê
	̣

	
	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	
	̀
	́  ̉
	

	diêṇ tich trồng lua dươi 60 % so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	
	́
	́
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đông Nam Bô ̣
	
	
	B. Tây Nguyên
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Bắc Trung Bô ̣
	
	
	D. Duyên hai nam Trung Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 2:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 va 19, hãy cho biết vung nông nghiêp̣ nao sau đây co ti lê
	̣

	
	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	
	̀
	́  ̉
	

	diêṇ tich trồng lua chiếm trên 90% so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	
	́
	
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đông Nam Bô ̣
	
	
	B. Bắc Trung Bô ̣
	
	
	
	
	
	

	
	C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	D. Đồng bằng sông Cưu Long
	
	
	

	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	

	Câu 3:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co san lương̣
	

	
	
	
	́
	
	
	
	
	́
	̉
	́
	
	̉
	̀    ́
	̉
	

	lua thấp nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Soc Trăng
	
	B. An Giang
	C. Long An
	
	
	D. Bac̣ Liêu
	
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diêṇ tich trồng cây công nghiêp̣ hang năm cua
	

	
	
	
	́
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	̀
	̉
	

	nươc ta la
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. 1821 nghin ha
	B. 778 nghin ha
	C. 846 nghin ha
	
	D. 861 nghin ha
	
	

	
	
	
	̀
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	
	
	̀
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Bắc Trung Bô ̣
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Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và19, hãy cho biết vùng nông nghiêp̣ nào sau đây cótỉlê ̣ diêṇ tich́ trồng lúa thấp nhất so với diêṇ tich́ trồng cây lương thưc?̣

A. Duyên hải Nam Trung Bô ̣

C. Tây Nguyên

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết ngành chăn nuôi nào sau đây chiếm tỉtrong̣ lớn nhất trong tổng giátri sạ̉n xuất ngành chăn nuôi?

	A. Gia suc
	B. Gia cầm va San phẩm không qua giết thiṭ

	́
	̀
	̉

	C. San phẩm không qua giết thiṭ
	D. Gia cầm
	

	̉
	
	

	Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi
	đây tinh nao co diêṇ tich lua

	́
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	́
	́

	thấp nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Hâụ Giang
	B. Thanh Hoa
	C. An Giang
	
	
	D. Kiên Giang
	
	

	
	́
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 8:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tinh nao sau đây co diêṇ tich cây công nghiêp̣

	
	́
	
	̉
	̀
	
	́
	́

	lâu năm va diêṇ tich cây công nghiêp̣ hang năm bằng nhau?
	
	
	
	

	̀
	́
	̀
	
	
	
	
	

	A. Binh Dương
	B. Đồng Nai
	C. Binh Phươc
	
	D. Tây Ninh

	
	̀
	
	̀
	́
	
	
	

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 san lương̣ lua cua nươc ta la

	
	́
	
	̉
	́
	̉
	́
	̀

	A. 32530 nghin tấn
	B. 35832 nghin tấn
	C. 7207 nghin tấn
	
	D. 35942 nghin tấn

	
	̀
	̀
	
	̀
	
	
	̀

	Câu 10: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diêṇ tich lua cua nươc ta la

	
	́
	
	́
	́
	̉
	́
	̀

	A. 7666 nghin ha
	B. 7329 nghin ha
	C. 7207 nghin ha
	
	D. 35942 nghin ha

	
	̀
	̀
	
	̀
	
	
	̀


Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tinh̉ dưới đây tinh̉ nào sau đây cósố

lương̣ đàn trâu lớn nhất?

A. Lào Cai
B. Tuyên Quang
C. HàGiang
D. Lang̣ Sơn

	Câu 12:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tinh nao sau đây co ti lê ̣diêṇ tich trồng lua

	́
	
	
	
	̉
	̀
	́  ̉
	́
	́

	chiếm tư 80% đến 90 % so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	

	̀
	́
	́
	
	
	
	
	
	

	A. Phu Yên
	
	B. Khanh Hoa
	C. An Giang
	
	D. Quang Ngai
	

	́
	
	́
	̀
	
	
	̉
	̃
	


Câu 13: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết ngành nào sau đây chiếm tỉtrong̣ lớn nhất trong

tổng giátri sạ̉n xuất ngành nông nghiêp?̣

A. Dicḥ vu ̣
B. Chăn nuôi
C. Chăn nuôi vàdicḥ vu ̣
D. Trồng troṭ

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diêṇ tich́ thu hoacḥ càphê của nước ta là

A. 489 nghiǹ ha
B. 378 nghiǹ ha
C. 916 nghiǹ ha
D. 303 nghiǹ ha

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tinh̉ dưới đây tinh̉ nào códiêṇ tich́ lúa lớn nhất?

A. Kiên Giang
B. Thanh Hóa
C. Long An
D. Tiền Giang

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tinh̉ dưới đây tinh̉ nào cósản lương̣

lúa lớn nhất?

A. Thanh Hóa
B. Long An
C. Tiền Giang
D. Kiên Giang

	Câu 17:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co ti lê ̣diêṇ

	
	́
	
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	̉

	tich trồng lua thấp nhất so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	

	́
	́
	́
	́
	
	
	
	
	
	

	
	A. Phu Yên
	
	B. Long An
	C. Đồng Thap
	
	D. Tra Vinh
	

	
	́
	
	
	́
	
	
	̀
	
	

	Câu 18:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co diêṇ tich

	
	́
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	́

	cây công nghiêp̣ hang năm cao nhất?
	
	
	
	
	
	

	
	
	̀
	
	
	
	
	
	

	A. Ha Tinh
	B. Nghê ̣An
	C. Binh Thuâṇ
	
	D. Long An
	
	

	̀
	̃
	
	̀
	
	
	
	
	

	Câu 19:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi
	đây tinh nao co diêṇ tich

	́
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	́

	cây công nghiêp̣ lâu năm cao nhất?
	
	
	
	
	
	

	A. Đắk Lắk
	B. Lâm Đồng
	C. Đồng Nai
	
	D. Kắk Nông
	

	Câu 20:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co ti lê ̣diêṇ

	
	́
	
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	̉

	tich gieo trồng cây công nghiêp̣ cao nhất so vơi tổng diêṇ tich gieo trồng?
	
	
	
	
	

	́
	
	
	́
	́
	
	
	
	
	

	A. Binh Thuâṇ
	
	B. Lâm Đồng
	C. Kon Tum
	
	D. Ninh Thuâṇ
	

	̀
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


	Câu 21:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co ti lê ̣diêṇ

	
	́
	
	
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	̉

	tich trồng lua lơn nhất so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	

	́
	́   ́
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Binh Đinḥ
	
	B. Ha Tinh
	C. An Giang
	
	D. Khanh Hoa
	

	
	̀
	
	̀
	̃
	
	
	
	́
	̀
	

	Câu 22:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co ti lê ̣diêṇ

	́
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀   ́
	̉

	tich gieo trồng cây công nghiêp̣ thấp nhất so vơi tổng diêṇ tich gieo trồng?
	
	
	
	
	

	́
	́
	́
	
	
	
	
	

	A. Nghê ̣An
	B. Quang Nam
	C. Kon Tum
	
	D. Ha Giang
	

	
	̉
	
	
	
	̀
	
	


Câu 23: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nhâṇ xét nào sau đây không đúng vềcơ cấu giátri sạ̉n xuất của ngành trồng troṭnước ta?

A. Tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất cây công nghiêp̣ cao hơn tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất của cây lương thưc̣ trong tổng giátri sạ̉n xuất ngành trồng troṭ.
B. Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất cây công nghiêp̣ cóxu hướng tăng trong tổng giátri ̣sản xuất ngành trồng troṭ.
C. Tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất của cây lương thưc̣ cóxu hướng giảm trong tổng giátri ̣sản xuất ngành trồng
troṭ.

D. Tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất cây công nghiêp̣ thấp hơn tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất của cây lương thưc̣ trong tổng giátri sạ̉n xuất ngành trồng troṭ.
Câu 24: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diêṇ tich́ trồng cây công nghiêp̣ lâu năm của nước ta là

	
	A. 1451 nghin ha
	
	B. 1633 nghin ha
	
	C. 1821 nghin ha
	
	D. 846 nghin ha
	
	

	
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 25:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tinh nao sau đây co ti lê
	̣diêṇ tich trồng lua
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	̉
	̀
	
	́
	̉
	
	́
	́
	

	dươi 60 % so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. An Giang
	
	B. Lâm Đồng
	
	C. Đồng Thap
	
	
	
	D. Kiên Giang
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 26: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 san lươngcạ phê cua nươc ta la
	
	
	

	
	
	́
	
	
	
	
	̉
	
	
	̀
	̉
	́
	
	̀
	
	
	

	
	A. 916 nghin tấn
	
	B. 606 nghin tấn
	
	C. 312 nghin tấn
	
	D. 489 nghin tấn
	
	

	
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 27: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co san lương̣
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	́
	̉
	
	́
	̉
	̀
	́  ̉
	
	

	thiṭhơi xuất chuồng tinh theo đầu ngươi thấp nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Quang Binh
	
	B. Bắc Giang
	
	C. Thai Binh
	
	
	
	D. Thanh Hoa
	
	

	
	̉
	̀
	
	
	
	
	́
	̀
	
	
	
	
	
	́
	
	

	Câu 28: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh sau đây tinh nao co sốlương̣
	đan
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	́
	̉
	
	̉
	
	̀   ́
	
	̀
	

	bo lơn nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Gia Lai
	
	B. Sơn La
	
	C. Quang Ngai
	
	
	D. Nghê ̣An
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	̃
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 29: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao co san lương̣
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	́
	̉
	
	́
	̉
	̀
	́  ̉
	
	

	thiṭhơi xuất chuồng tinh theo đầu ngươi cao nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đắk Nông
	
	B. Đồng Nai
	
	C. Binh
	Thuâṇ
	
	
	D. Binh Phươc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	̀
	
	́
	
	

	Câu 30:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 va 19, hãy cho biết vung nông nghiêp̣ nao sau đây co ti lê
	̣

	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	
	
	̀
	
	
	
	̀
	́
	̉
	

	diêṇ tich trồng lua cao nhất so vơi diêṇ tich trồng cây lương thưc?̣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	́
	
	́
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Bắc Trung Bô ̣
	
	
	
	B. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Đồng bằng sông Hồng
	
	
	D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	́
	
	
	
	
	
	

	Câu 31:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 va 19, hãy cho biết vung nông nghiêp̣ nao sau đây co ti lê
	̣

	
	
	́
	
	
	
	̀
	
	
	
	̀
	
	
	
	̀
	́
	̉
	

	diêṇ tich gieo trồng cây công nghiêp̣ chiếm tư 30% đến trên 50% so vơi tổng diêṇ tich gieo trồng?
	
	
	

	
	́
	
	
	
	̀
	
	
	́
	
	
	́
	
	
	
	
	

	
	A. Bắc Trung Bô ̣
	
	
	
	B. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Tây Nguyên
	
	
	
	
	D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	́
	
	
	
	
	
	

	Câu 32:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nganh chăn nuôi nao sau đây chiếm ti trong̣
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	̀
	
	
	̉
	
	

	lơn va co xu hương tăng liên tuc̣ trong cơ cấu gia tri
	̣san xuất nganh chăn nuôi?
	
	
	
	
	
	
	

	́
	̀  ́
	́
	
	
	́
	̉
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Gia cầm va San phẩm không qua giết thiṭ
	
	B. Gia cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	̀
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Gia suc
	
	
	
	
	D. San phẩm không qua giết thiṭ
	
	
	
	

	
	
	́
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 33:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nhâṇ xet nao sau đây không đung vềdiêṇ tich cây công
	

	
	
	́
	
	
	
	
	́   ̀
	
	
	
	
	́
	
	
	́
	
	

	nghiêp̣ nươc ta giai đoaṇ tư năm 2000 đến năm 2007?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Diêṇ tich trồng cây công nghiêp̣ hang năm tăng châṃ hơn diêṇ tich cây công nghiêp̣ lâu năm.
	
	

	
	
	́
	
	
	̀
	
	
	
	́
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	̀
	̀
	
	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam

B. Diêṇ tich́ trồng cây công nghiêp̣ hàng năm tăng nhanh hơn diêṇ tich́ cây công nghiêp̣ lâu năm.
C. Diêṇ tich́ trồng cây công nghiêp̣ hàng năm luôn thấp hơn diêṇ tich́ cây công nghiêp̣ lâu năm.
D. Diêṇ tich́ trồng cây công nghiêp̣ hàng năm không ổn đinh,̣ diêṇ tich́ cây công nghiêp̣ lâu năm tăng liên
tuc̣.

	Câu 34: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao sau đây co số

	
	́
	
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀
	́

	lương̣ đan lơṇ lơn nhất?
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Nghê ̣An
	B. Thanh Hoa
	C. Thai Binh
	
	
	D. Đồng Nai
	

	
	
	́
	́
	̀
	
	
	
	
	

	Câu 35: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong cac tinh dươi đây tinh nao sau đây co số

	́
	
	
	́
	̉
	́
	̉
	̀
	́

	lương̣ đan gia cầm trên 9 triêụ con?
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Phu Tho ̣
	B. Bắc Giang
	C. Ha Tinh
	
	
	D. Nghê ̣An
	

	́
	
	̀
	̃
	
	
	
	
	

	
	Trang 20 (Ban đồthuy san –lâm nghiêp)̣
	
	
	
	

	
	̉
	̉  ̉
	
	
	
	
	
	

	Câu 1: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tổng diêṇ tich rưng cua nươc ta la
	

	́
	
	
	́
	̀
	̉
	́
	̀
	

	A. 12 739,6 nghin ha
	B. 10 188,2 nghin ha
	C. 12 148,5 nghin ha
	
	D. 2 551,4 nghin ha
	

	̀
	̀
	
	
	̀
	
	
	̀
	

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co gia tri sạn xuất thuy san chiếm

	
	́
	
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́   ́
	̉
	̉   ̉

	tư trên 30 đến 50% trong tổng gia tri ̣san xuất nông –lâm –thuy san cua ca tinh (năm 2007)?
	

	̀
	
	́
	̉
	
	̉
	̉   ̉
	̉
	̉
	
	

	A. Quang Binh
	B. Nghê ̣An
	
	C. Binh Thuâṇ
	D. Phu Yến
	

	̉
	̀
	
	
	
	
	̀
	
	
	́
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co gia tri sạn xuất thuy san chiếm

	́
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́   ́
	̉
	̉   ̉

	tư 5 đến 10% trong tổng gia tri ̣san xuất nông–lâm –thuy san cua ca tinh (năm 2007)?
	
	

	̀
	́
	̉
	̉   ̉
	̉   ̉
	̉
	
	
	

	A. Tra Vinh
	
	B. Lâm Đồng
	C. Đồng Nai
	D. Binh Phươc

	̀
	
	
	
	
	
	
	̀
	́

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san nuôi trồng cao nhất ca

	́
	
	̉
	́  ̉
	̉   ̉
	̉

	nươc la
	
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	
	

	A. ĐồngThap
	B. Kiên Giang
	C. An Giang
	D. Cần Thơ
	

	́
	
	
	
	
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co gia tri sạn xuất thuy san chiếm

	́
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́
	́
	̉
	
	̉   ̉

	trên 50% trong tổng gia tri ̣san xuất nông –lâm –thuy san cua ca tinh (năm 2007)?
	
	
	
	

	́
	̉
	̉   ̉
	̉
	̉ ̉
	
	
	
	
	
	

	A. Ca Mau
	
	B. Binh Đinḥ
	C. An Giang
	
	D. Quang Ngai


	̀
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	̉
	̃

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tổng san lương̣ thuy san cua nươc ta la

	́
	
	
	
	
	̉
	̉
	̉
	̉
	́
	̀

	A. 2250,5 nghin tấn
	
	B. 2123,3 nghin tấn
	C. 4197,8 nghin tấn
	
	D. 3474,9 nghin tấn

	̀
	
	̀
	
	
	̀
	
	
	
	
	̀

	Câu 7:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co ti lê
	̣diêṇ tich rưng chiếm tư

	́
	
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́
	̉
	́
	̀
	̀

	trên 10 đến 20% so vơi diêṇ tich toan tinh?
	
	
	
	
	
	
	
	

	́
	́
	̀
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Tây Ninh
	
	B. Quang Nam
	C. Đắc Nông
	
	D. Kon Tum
	
	

	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san khai thac cao nhất cua

	́
	
	̉
	́  ̉
	̉   ̉
	́
	̉

	Đồng bằng sông Cưu Long la
	
	
	
	
	

	̉
	̀
	
	
	
	
	

	A. An Giang
	B. Ca Mau
	C. Đồng Thap
	D. Kiên Giang
	

	
	̀
	
	́
	
	
	

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co ti lê ̣diêṇ tich rưng chiếm trên

	́
	
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́  ̉
	́
	̀

	60% so vơi diêṇ tich toan tinh?
	
	
	
	
	
	

	́
	́
	̀
	̉
	
	
	
	
	
	

	A. Gia Lai
	
	
	B. Lâm Đồng
	C. Đắk Lắk
	
	D. Đắc Nông

	Câu 10: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san khai thac cao nhất ca

	́
	
	
	
	̉
	́
	̉
	̉   ̉
	́
	̉

	nươc la
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	́   ̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Kiên Giang
	B. Ba Riạ –Vung Tau
	C. An Giang
	
	D. Binh Thuâṇ
	

	
	̀
	̃
	̀
	
	
	
	
	̀
	

	Câu 11: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tinh nao trong cac tinh sau co gia tri sạn xuất thuy san chiếm

	
	́
	
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́   ́
	̉
	̉   ̉

	tư trên 10 đến 20% trong tổng gia tri ̣san xuất nông –lâm –thuy san cua ca tinh (năm 2007)?
	

	̀
	
	́
	̉
	
	̉
	̉   ̉
	̉
	̉
	
	

	A. Quang Ngai
	B. Kon Tum
	
	C. Quang Nam
	D. Quang Tri ̣

	̉
	̃
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	̉

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh nao trong cac tinh sau co gia tri sạn xuất lâm

	́
	
	
	
	̉
	̀
	́
	̉
	́   ́
	̉

	nghiêp̣ cao nhất ca nươc (theo gia so sanh 1994)?
	
	
	
	
	
	

	̉
	́
	́
	́
	
	
	
	
	
	

	A. Thanh Hoa
	
	B. Nghê ̣An
	C. Đồng Thap
	
	
	D. Bắc Giang
	

	́
	
	
	
	
	́
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	Trang 15

	̀
	̀
	̀
	́
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	Câu 13:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san nuôi trồng cao nhất

	
	́
	
	̉
	́  ̉
	̉   ̉
	

	cua Duyên hai Nam Trung Bô ̣la
	
	
	
	

	̉
	̉
	̀
	
	
	
	

	
	A. Ninh Thuâṇ
	B. Phu Yên
	C. Binh Thuâṇ
	D. Khanh Hoa

	
	
	́
	̀
	
	́
	̀

	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san khai thac cao nhất cua

	
	́
	
	̉
	́  ̉
	̉   ̉
	́
	̉

	Duyên hai Nam Trung Bô ̣la
	
	
	
	
	

	̉
	
	̀
	
	
	
	
	

	A. Quang Ngai
	B. Binh Thuâṇ
	C. Binh Đinḥ
	D. Khanh Hoa

	̉
	̃
	̀
	̀
	
	
	́
	́

	Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san nuôi trồng cao nhất

	́
	
	
	̉
	́
	̉
	̉   ̉

	cua Đồng bằng sông Cưu Long la
	
	
	
	

	̉
	̉
	̀
	
	
	
	

	A. Cần Thơ
	
	B. Kiên Giang
	C. Đồng Thap
	
	D. An Giang

	
	
	
	
	́
	
	

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 tinh co san lương̣ thuy san khai thac cao nhất cua

	
	́
	
	̉
	́
	̉
	̉   ̉
	́
	̉

	Bắc Trung Bô ̣là
	
	
	
	
	
	
	

	A. Ha Tinh
	B. Thanh Hoa
	C. Nghê ̣An
	
	D. Quang Binh

	̀
	̃
	́
	
	
	
	
	̉
	̀

	Câu 17: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, năm 2007 diêṇ tich rưng tư
	̣nhiên cua nươc ta la

	
	́
	
	
	́
	̀
	̉
	́
	̀

	A. 9 529,4 nghin ha
	B. 2 551,4 nghin ha
	C. 12 739,6 nghin ha
	D. 10 188,2 nghin ha

	
	̀
	̀
	
	
	̀
	
	
	̀


Trang 21 (Bản đồCông nghiêp̣ chung)

	Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong cac điạ điểm phân bốcông nghiêp̣ sau đây, điạ điểm

	́
	
	
	́
	

	nao la điểm công nghiêp?̣
	
	
	

	̀   ̀
	
	
	
	

	A. ViêṭTri
	̀
	B. Thai Nguyên
	C. Ha Giang
	D. Huế

	
	
	́
	̀
	

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiêp̣ nao trong cac trung tâm công nghiêp̣

	
	́
	
	
	
	
	̀
	́

	sau đây ơ nươc ta co gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ tư 40 đến 120 nghin ti đồng?
	

	̉
	́
	́   ́
	̉
	̀
	̀
	̉
	

	A. Cần Thơ.
	
	B. Đa Nẵng.
	
	C. Ca Mau.
	
	D. Biên Hoa.

	
	
	
	̀
	
	̀
	
	̀

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong cac tinh, tinh nao co gia tri sạn xuất công nghiêp̣ chiếm

	
	́
	
	
	
	́
	̉
	̉
	̀   ́   ́
	̉

	dươi 0,1 % gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ ca nươc?
	
	
	
	
	

	́
	́
	̉
	̉
	́
	
	
	
	
	

	
	A. Ninh Thuâṇ
	B. Binh Thuâṇ
	C. Quang Ngai
	D. Quang Nam

	
	
	
	̀
	
	
	
	̉
	̃
	̉


Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cơ cấu ngành công nghiêp̣ của trung tâm công nghiêp̣ Nha Trang bao gồm các ngành

A. cơ khi,́ hóa chất, vâṭliêụ xây dưng,̣ chếbiến nông sản.
B. dêṭmay, đóng tàu, vâṭliêụ xây dưng,̣ điêṇ tử, luyêṇ kim màu.
C. cơ khi,́ đóng tàu, dêt,̣ may, hóa chất, vâṭliêụ xây dưng̣.
D. luyêṇ kim, chếbiến nông sản, điêṇ tử, đóng tàu.
Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, khu vưc̣ tâp̣ trung nhiều trung tâm công nghiêp̣ nhất ởnước ta là

A. Đông Nam Bô.̣
B. Duyên hải Nam Trung Bô.̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằngsông Hồng vàvùng phu ̣câṇ.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, nhóm ngành công nghiêp̣ chiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ của cảnước phân theo nhóm ngành ởnước ta là

A. Công nghiêp̣ khai thác
B. Công nghiêp̣ sản xuất vàphân phối điên,̣ khíđốt, nước
C. Công nghiêp̣ khu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài
D. Công nghiêp̣ chếbiến
Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiêp̣ ởnước ta cógiátri sạ̉n xuất công

nghiêp̣ trên 120 nghiǹ tỉđồng là

A. HàNôịvàthành phốHồChíMinh.
B. HàNôịvàBiên Hòa.

C. Hải Phòng vàthành phốHồChíMinh.
D. Biên Hòa vàVũng Tàu.

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiêp̣ nao trong cac trung tâm công nghiêp̣

	
	́
	
	
	
	
	
	̀
	́

	sau đây ơ nươc ta co gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ trên 120 nghin ti đồng?
	
	

	̉
	́
	́   ́
	̉
	
	̀
	̉
	
	

	A. Thanh phốHồChi Minh.
	B. Vung Tau.
	C. Hai Phong.
	D. Biên Hoa.

	
	̀
	
	́
	̃
	̀
	̉
	̀
	̀
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	̀
	̀
	
	̀
	́
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Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiêp̣ nào cóquy mô giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ cao nhất trong các trung tâm công nhgiêp̣ dưới đây?

	A. Ha ̣Long
	B. Hai phong
	C. Ha Nôị
	D. Hai Dương

	
	̉
	̀
	̀
	̉


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cơ cấu ngành công nghiêp̣ của trung tâm công nghiêp̣ Đà Nẵng bao gồm các ngành

A. cơ khi,́ đóng tàu, dêt,̣ may, hóa chất, vâṭliêụ xây dưng̣.
B. đóng tàu, vâṭliêụ xây dưng,̣ chếbiến nông sản.
C. cơ khi,́ đóng tàu, dê ̣may, hóa chất, điêṇ tử.
D. đóng tàu, dê ̣may, hóa chất, vâṭliêụ xây dưng,̣ luyêṇ kim.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các điạ điểm phân bốcông nghiêp̣ sau đây, điạ điểm

nào không phải làtrung tâm công nghiêp?̣

A. Biên Hòa
B. Phan Thiết
C. ThủDầu Môṭ
D. Bảo Lôc̣

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các điạ điểm phân bốcông nghiêp̣ sau đây, điạ điểm

nào làtrung tâm công nghiêp?̣

A. Đồng Hới
B. Buôn Ma Thuôṭ
C. Kon Tum
D. Nha Trang

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, xu hướng chuyển dicḥ cơ cấu giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ của cảnước phân theo nhóm ngành ởnước ta là

A. Tăng tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ khai thác, giảm tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ chếbiến.
B. Giảm tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ khai thác, tăng tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ sản xuất phân phối điên,̣ khíđốt, nước.
C. Giảm tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ sản xuất vàphân phối điên,̣ khíđốt, nước vàcông nghiêp̣ khai thác, tăng tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ chếbiến.
D. Giảm tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ chếbiến, tăng tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ khai thác.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiêp̣ Hải Phòng, Hưng Yên, HàNôi,̣

Bắc Ninh đươc̣ xếp theo thứ tư ̣vềquy mô giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ từ lớn đến bélà

A. HàNôi,̣ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.
B. Hưng Yên, HàNôi,̣ Bắc Ninh, Hải Phòng.

C. Hải phòng, HàNôi,̣ Hưng Yên, Bắc Ninh.
D. Bắc Ninh, Hưng Yên, HàNôi,̣ Hải Phòng.

Câu 15:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung tâm công

nghiêp̣ nào cócơ cấu ngành công nghiêp̣ đa dang̣ nhất?

A. Biên Hòa
B. Vũng Tàu
C. Thành phốHồChíMinh
D. HàNôị

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, xu hướng chuyển dicḥ cơ cấu giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ của cảnước phân theo thành phần kinh tếởnước ta là

A. Tăng tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ Nhànước vàcông nghiêp̣ ngoài Nhànước giảm tỉtrong̣ giá tri sạ̉n xuất khu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài.
B. Giảm tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ khu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ Nhànước vàkhu vưc̣ ngoài Nhànước.
C. Tăng tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ Nhànước, giảm tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ ngoài Nhànước vàkhu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài.
D. Tăng tỉtrong̣ giátri ̣sản xuất công nghiêp̣ ngoài Nhànước vàkhu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉtrong̣ giátri sạ̉n xuất công nghiêp̣ Nhànước.
Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, khu vưc̣ kinh tếchiếm tỉtrong̣ cao nhất trong cơ cấu giátri ̣

	san xuất công nghiêp̣ cua ca nươc phân theo thanh phần kinh tếơ nươc ta la
	
	

	̉
	̉   ̉
	́
	̀
	̉
	́
	̀
	
	

	A. Khu vưc̣ Nha nươc
	
	
	B. Khu vưc̣ co vốn đầu tư nươc ngoai

	̀
	́
	
	
	
	
	́
	́
	̀

	C. Khu vưc̣ công nghiêp̣ chếbiến
	
	D. Khu vưc̣ ngoai Nha nươc
	

	
	
	
	
	
	
	̀
	̀    ́
	

	Câu 18:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung tâm công

	
	́
	
	
	
	́
	
	

	nghiêp̣ nao không co nganh công nghiêp̣ cơ khi?
	
	
	

	̀
	́   ̀
	
	
	́
	
	
	

	A. Hai Phong
	
	B. ViêṭTri
	̀
	C. Vung Tau
	D. Biên Hoa

	̉
	̀
	
	
	
	̃
	̀
	̀
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


B. Tri Aṇ

C. Đrây Hling

D. Yaly

Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


	Câu 19: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ cua trung tâm công nghiêp̣

	
	́
	̀
	̉
	
	

	Biên Hoa không co nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	
	

	̀
	́   ̀
	̀
	
	
	

	A. Công nghiêp̣ cơ khi.
	B.   Công nghiêp̣ khai
	thac
	va chế biến
	lâm san.

	
	́
	
	́
	̀
	̉

	C. Công nghiêp̣ dêt,̣ may.
	D. Công nghiêp̣ điêṇ tư.
	
	
	

	
	
	̉
	
	
	

	Câu 20:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong cac tinh, thanh phốsau đây, tinh nao co gia tri ̣san

	
	́
	
	
	
	́
	̉
	̀
	̉
	̀    ́   ́
	̉

	xuất công nghiêp̣ chiếm 10% gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ ca nươc?
	
	
	
	

	
	
	́
	̉
	̉
	
	́
	
	
	
	

	A. Khanh Hoa
	B. Thanh phốHồChi Minh
	
	
	C. Ha Nôị
	
	D. Quang Ninh
	

	́
	̀
	
	̀
	́
	
	
	̀
	
	̉
	

	Câu 21: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiêp̣ nao trong cac trung tâm công nghiêp̣

	
	́
	
	
	
	
	
	̀
	́

	sau đây ơ nươc ta co gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ dươi 9 nghin ti đồng?
	

	̉
	́
	́   ́
	̉
	́
	̀
	̉
	
	

	A. Cần Thơ.
	
	B. Phan Thiết.
	
	C. Hai Phong.
	D. Biên Hoa.

	
	
	
	
	
	
	̉
	̀
	̀

	
	
	
	Trang 22 (Ban đồCac nganh công nhgiêp̣ trong̣ điểm)
	

	
	
	
	̉
	́
	̀
	
	
	


Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 vàtrang 17, hãy cho biết trung tâm công nghiêp̣ nào sau đây

cóquy mô lớn nhất ởvùng Duyên hải Nam Trung Bô?̣

A. Quy Nhơn
B. Nha Trang
C. ĐàNẵng
D. Phan Thiết

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong các nhàmáy điêṇ sau đây, nhàmáy điêṇ nào lànhà máy thủy điên?̣

A. Thác Mơ
B. PhúMỹ
C. ThủĐức
D. BàRiạ

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiêp̣ nào sau đây không có ngành công nghiêp̣ chếbiến lương thưc?̣

	A. Biên Hoa
	B. Thu Dầu Môṭ
	C. Cần Thơ
	D. Thanh phốHồChi Minh

	̀
	̉
	
	̀
	́

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 va trang 17, trong cac nha may thuy điêṇ sau đây, nha may

	
	́
	
	
	̀
	́
	̀   ́
	̉
	̀   ́

	thuy điêṇ nao không thuôc̣ vung Trung du va miền
	nui Bắc Bô?̣
	
	
	
	

	̉
	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	

	
	A. Cưa Đaṭ
	B. Thac Ba
	C. Hoa Binh
	
	D. Tuyên Quang
	

	
	̉
	́
	̀
	̀
	̀
	
	
	


Câu 5:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiêp̣ nào sau đây cóngành

công nghiêp̣ dêt,̣ may?

A. Phúc Yên
B. HàNôị
C. Thanh Hóa
D. Ha ̣Long

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, đường dây tải điêṇ 500kV Bắc –Nam chaỵ từ

A. Hòa Binh̀ –ThủĐức.
B. Hòa Binh̀ –PhúLâm.
C. Hòa Binh̀ –Pleiku.
D. ĐàNẵng –PhúLâm.

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong các nhàmáy điêṇ sau đây, nhàmáy điêṇ nào lànhà

máy thủy điêṇ đang xây dưng?̣

A. Thác Bà
B. Hòa Binh̀
C. Sơn La
D. Tuyên Quang

Câu 8: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, haỹ cho biết trung tâm công nghiêp̣ nào sau đây cócác ngành

công nghiêp̣ chếbiến nhiều nhất?

A. Biên Hòa
B. Thành phốHồChíMinh
C. ĐàNẵng
D. Hải Phòng

Câu 9:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 vàtrang 17, trong các nhàmáy thủy điêṇ sau đây, nhàmáy

thủy điêṇ nào không thuôc̣ vùng Tây Nguyên?

A. ĐaịNinh

	Câu 10:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co nganh

	́
	
	̃
	
	̀
	́    ̀

	công nghiêp̣ da, giay?
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	

	A. Ha ̣Long
	B. Nam Đinḥ
	C. Hai Phong
	D. ViêṭTri
	̀

	
	
	̉
	̀
	
	

	Câu 11: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nha may nhiêṭđiêṇ nao sau đây co công suất trên 1000MW?

	́
	
	̀   ́
	
	̀
	́

	A. Ninh Binh
	B. Na Dương
	C. Uông Bi
	́
	
	D. Pha Laị

	̀
	
	
	
	
	̉

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nha may thuy điêṇ nao sau đây co công suất trên 1000MW?

	
	́
	̀
	́
	̉
	̀
	́

	A. Hoa Binh
	B. Thac Ba
	C. Nâṃ Mu
	
	D. Tuyên Quang

	̀
	̀
	́    ̀
	
	
	
	

	Câu 13: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nha may nhiêṭđiêṇ nao sau đây co công suất dươi 1000MW?

	́
	
	
	̀
	́
	̀
	́
	́

	A. BàRiạ
	
	
	B. PhảLaị
	C. PhúMỹ
	
	D. CảMau
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	̀
	̀
	̀
	́
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	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co quy mô

	
	́
	
	̃
	̀
	
	́

	rất lơn?
	
	
	
	
	
	

	́
	
	
	
	
	
	

	A. Hai Phong
	B. Ha ̣Long
	C. Ha Nôị
	D. Hai Dương

	̉
	̀
	
	̀
	̉
	
	

	Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22,
	traṃ biến ap nao sau đây không phai la
	traṃ biến ap

	
	́
	
	́    ̀
	̉
	̀
	́

	500KV?
	
	
	
	
	
	

	A. Phu Lâm
	B. Đa Nẵng
	C. Quy Nhơn
	D. Hoa Binh
	

	́
	
	̀
	
	̀
	̀
	

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co quy mô

	́
	
	̃
	̀
	́

	lơn?
	
	
	
	

	́
	
	
	
	

	A. Thanh Hoa
	B. Hai Dương
	C. Ha ̣Long
	D. Hai Phong

	́
	̉
	
	̉
	̀

	Câu 17:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co nganh

	́
	
	
	̃
	̀
	́    ̀

	công nghiêp̣ chếbiến san phẩm chăn nuôi?
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	

	A. Đa Nẵng
	B. Quang Ngai
	C. Nha Trang
	D. Huế
	

	̀
	̉
	̃
	
	
	

	Câu 18: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong cac nha điêṇ sau đây, nha may điêṇ nao không phai

	́
	
	
	́
	̀
	̀   ́
	̀
	̉

	la nha may nhiêṭđiên?̣
	
	
	
	
	
	
	

	̀   ̀   ́
	
	
	
	
	
	
	

	A. Ninh Binh
	B. Uông Bi
	́
	C. Na Dương
	D. Ham Thuâṇ –Đa Mi
	

	̀
	
	
	
	
	
	̀
	

	Câu 19:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trong cac traṃ biến ap sau đây, traṃ biến ap nao la traṃ

	
	́
	
	́
	́
	́    ̀   ̀

	220KV?
	
	
	
	
	

	A. Phu Lâm
	B. Pleiku
	C. Hoa Binh
	D. Huế

	́
	
	
	̀
	̀
	

	Câu 20: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nha may điêṇ nao sau đây la nha may nhiêṭđiên?̣

	
	́
	̀
	́
	̀
	̀   ̀   ́

	A. Hoa Binh
	B. Tuyên Quang
	C. Thac Ba
	D. Tra Noc

	̀
	̀
	
	́
	̀
	̀   ́

	
	
	Trang 23 (Ban đồGiao thông)
	

	
	
	̉
	
	
	

	Câu 1: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đương ô tô nao sau đây chaỵ theo hương Đông –Tây?

	
	́
	
	̀
	̀
	́

	A. đương HồChi Minh
	B. đương số1
	C. đương số19
	D. đương số10

	̀
	́
	̀
	
	̀
	̀

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 va trang 17, hay cho biết cưa khẩu quốc tếnao sau đây không

	́
	̀
	̃
	̉
	̀

	thuôc̣ vung Đồng bằng sông Cưu Long?
	
	
	

	̀
	̉
	
	
	

	A. Vinh Xương
	B. Dinh Ba
	C. Xa Mat
	
	D. Tinḥ Biên

	̃
	̀
	́
	
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hay cho biết tuyến đương ô tô nao sau đây dai nhất va quan

	́
	
	
	̃
	
	̀
	̀
	̀
	̀

	trong̣ nhất, nối liền hầu hết cac vung kinh tếơ nươc ta?
	
	
	
	
	

	́
	̀
	̉
	́
	
	
	
	
	

	A. Đương số20
	B. Đương số1
	
	C. Đương số32
	D. Đương HồChi Minh

	̀
	
	̀
	
	̀
	
	̀
	
	́

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hay cho biết cang nao sau đây la cang sông?
	
	

	́
	
	
	̃
	̉
	̀
	̀  ̉
	
	

	A. My Tho
	B. Sai Gon
	
	C. Cam Ranh
	D. Nha Be
	

	̃
	̀
	̀
	
	
	
	̀
	̀
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 va trang 17, hay cho biết cưa khẩu quốc tếCha Lo thuôc̣ vung

	́
	̀
	̃
	̉
	̀

	kinh tếnao sau đây?
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	

	A. Tây Nguyên
	
	B. Bắc Trung Bô ̣
	

	C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

	̉
	
	
	̀
	́

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đương ô tô nối liền cưa khẩu quốc tếLao Bao vơi quốc

	
	́
	
	̀
	̉
	̉
	́

	lô ̣1 là
	
	
	
	
	
	

	A. đương HồChi Minh
	B. đương số9
	C. đương số19
	
	D. đương số8
	

	̀
	́
	̀
	̀
	
	̀
	


Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 vàtrang 17, hãy cho biết quốc lô ̣1A không đi qua vùng kinh

tếnào sau đây?

A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣

C. Tây Nguyên
D. Đông Nam Bô ̣

Câu 8: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 vàtrang 17, hãy cho biết tuyến đường ô tô nào sau đây không

nối liền trưc̣ tiếp với Tây Nguyên?

A. Đường số26
B. Đường số19
C. Đường số20
D. Đường số1

	Câu 9:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 va trang 17, hay cho biết cưa khẩu quốc tếLê ̣Thanh thuôc̣

	
	́
	
	̀
	̃
	̉

	vung kinh tếnao sau đây?
	
	
	
	

	̀
	̀
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	

	
	
	
	
	
	


B. máy móc, thiết bi,̣phu ̣tùng. D. thủy sản.

	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	

	
	̉
	́
	
	

	A. Tây Nguyên
	B. Đông Nam Bô ̣
	C. Bắc Trung Bô ̣
	D. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

	
	
	
	̀
	́

	Câu 10:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đương ô tô nối liền cưa khẩu quốc tếNâṃ Cắn vơi

	
	́
	
	̀
	̉
	́

	quốc lô ̣1 là
	
	
	
	
	

	A. đương HồChi Minh
	B. đương số8
	C. đương số 217
	
	D. đương số7

	̀
	́
	̀
	̀
	
	̀


Câu 11:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết sân bay nào trong các sân bay sau đây làsân

bay quốc tếởnước ta?

A. PhùCát
B. Pleiku
C. Liên Khương
D. ĐàNẵng

Trang 24 (Bản đồThương maị)

	Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhang chiếm ti trong̣ cao nhất trong cơ cấu

	
	
	́
	
	
	
	̀
	̉

	hang hoa xuất khẩu cua nươc ta la
	
	
	

	̀
	́
	̉
	́
	̀
	
	
	

	
	A. công nghiêp̣ năng̣ va khoang san.
	B. công nghiêp̣ nhe ̣va tiểu thu công nghiêp̣

	
	
	
	̀
	́
	̉
	̀
	̉

	.
	C. hang tiêu dung.
	
	
	
	D. nông, lâm san.
	

	
	̀
	̀
	
	
	
	̉
	


Câu 2: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh̉ nào trong các tinh̉ sau đây cótổng mức bán

	le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi ơ mưc tư trên 8 đến 12 triêụ đồng(năm

	̉  ̀
	́   ̀
	̀
	́
	̀
	̀
	̉
	́   ̀
	

	2007)?
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Binh Dương
	B. Phu Yên
	
	
	C. Tây Ninh
	
	D. Khanh Hoa

	
	̀
	́
	
	
	
	
	́
	̀

	Câu 3:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây la thi ̣

	
	
	́
	
	
	
	̃
	
	̀
	́
	
	̀

	trương xuất khẩu lơn nhất cua ViêṭNam (năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	

	
	̀
	́
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A. Trung Quốc
	B. Đưc
	
	
	C. Hoa Ki
	̀
	
	D. Ôxtrâylia
	

	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết tinh nao trong cac tinh, sau đây co tổng mưc ban

	
	
	́
	
	
	̃
	̉
	̀
	́
	̉
	́
	́   ́

	le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi ơ mưc tư 4 đến 8
	triêụ đồng(năm

	̉
	̀
	́    ̀
	̀
	́
	
	̀
	
	̀  ̉
	́   ̀
	
	

	2007)?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A. Binh Dương
	B. Kon Tum
	
	
	C. Quang Nam
	
	D. Quang Ninh
	

	
	
	̀
	
	
	
	̉
	
	
	̉
	
	

	Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết tinh, thanh phốnao trong cac tinh, thanh phố

	
	
	́
	
	
	
	
	
	̃
	
	
	̉
	̀
	
	
	̀
	́
	̉
	̀
	

	sau đây cógiátri ̣xuất khẩu thấp nhất(năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Quang Ninh
	
	B. Thai Binh
	
	C. Hai Phong
	
	
	
	D. Ha Nôị
	
	
	

	
	
	̉
	
	
	
	́
	̀
	
	
	̉
	̀
	
	
	
	
	̀
	
	
	

	Câu 6:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhang chiếm ti trong̣ cao nhất trong cơ cấu
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	̉
	
	
	
	
	

	hang hoa nhâp̣ khẩu cua nươc ta la
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	́
	
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. may moc, thiết bi,̣phu ̣tung.
	
	
	
	B. công nghiêp̣ năng̣ va khoang san.
	
	
	

	
	́
	́
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	́
	̉
	
	
	

	C. nguyên, nhiên, vâṭliêụ.
	
	
	
	D. hang tiêu dung.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 tổng gia tri
	̣ban le hang hoa va doanh thu dicḥ vu
	̣

	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	
	
	́
	́
	̉
	̀
	́
	̀
	
	
	

	tiêu dung cua ca nươc phân theo thanh phần kinh tếcua nươc ta la
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	̉
	̉
	́
	
	̀
	
	
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. 79673 tỉđồng
	
	B. 638842 tỉđồng
	
	C. 27644 tỉđồng
	
	
	D. 746159 tỉđồng
	
	

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây co gia
	

	
	
	́
	
	
	
	
	
	̃
	
	
	
	̀
	
	
	́
	
	
	́   ́

	tri ̣xuất khẩu va nhâp̣ khẩu đaṭdươi 1 ti đô la Mi trong quan hê ̣thương maịvơi
	ViêṭNam (năm 2007)?
	
	

	
	
	̀
	
	
	́
	̉
	̃
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	

	A. Philippin
	
	
	B. NhâṭBan
	
	C. Campuchia
	
	
	
	D. Han Quốc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	


Câu 9:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhàng nào sau đây không nằm trong cơ cấu

hàng hóa xuất khẩu của nước ta? A. nông, lâm nghiêp̣.

C. công nghiêp̣ nhe ̣vàtiểu thủcông nghiêp̣.

Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây cógiá

tri xuấṭ siêu trong quan hê ̣thương maịvới ViêṭNam (năm 2007)?

A. Đức
B. Liên Bang Nga
C. Trung Quốc
D. Ba Lan

Câu 11:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh,̉ thành phốnào trong các tinh,̉ thành phố

	sau đây co tổng mưc ban le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi ơ mưc trên

	́
	
	́    ́
	̉
	̀
	́
	̀
	
	̀
	́
	̀
	̀  ̉
	́

	16 triêụ đồng (năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Khanh Hoa
	
	
	B. Ba Riạ –Vung Tau
	C. Thanh phốHồChi Minh
	D. Đồng Nai

	
	́
	̀
	
	
	̀
	̃
	̀
	̀
	
	́
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	̀
	̀
	
	̀
	
	́
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây co gia

	́
	
	
	̃
	
	̀
	́
	́   ́

	tri ̣nhâp̣ khẩu đaṭtrên 6 ti đô la Mi trong quan hê ̣thương maịvơi
	ViêṭNam (năm 2007)?
	

	̉
	̃
	
	́
	
	
	
	

	A. Trung Quốc
	B. Hoa Ki
	̀
	C. Han Quốc
	
	D. Phap
	

	
	
	
	
	̀
	
	́
	


Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh,̉ thành phốnào trong các tinh,̉ thành phố

sau đây cógiátri xuấṭ khẩu cao nhất(năm 2007)?

A. Thành phốHồChíMinh
B. Binh̀ Dương

C. Đồng Nai
D. Tây Ninh

	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhang nao sau đây không nằm trong cơ cấu

	
	
	́
	
	̀
	̀

	hang hoa nhâp̣ khẩu cua nươc ta?
	
	

	̀
	́
	̉
	́
	
	

	
	A. nguyên, nhiên, vâṭliêụ.
	B. may moc, thiết bi,̣phu ̣tung.

	
	
	
	
	́́
	̀

	
	C. thuy san.
	
	D. hang tiêu dung.

	
	̉
	̉
	
	̀
	̀


Câu 15:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết châu luc̣ nào sau đây cógiátri ̣xuất khầu và

nhâp̣ khẩu thấp nhất trong quan hê ̣thương maịvới ViêṭNam (năm 2007)?

A. Châu Mi ̃
B. Châu Phi
C. Châu Âu
D. Châu Á

Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh,̉ thành phốnào trong các tinh,̉ thành phố

sau đây cógiátri nhập̣ khẩu cao nhất(năm 2007)?

A. HàNôị
B. Hải Dương
C. Hải Phòng
D. Quảng Ninh

	Câu 17: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây co gia

	́
	
	
	
	̃
	̀
	́
	́   ́

	tri ̣xuất khẩu va nhâp̣ khẩu đaṭtư trên 4-6 ti đô la Mi trong quan hê ̣thương maịvơi
	ViêṭNam (năm 2007)?
	

	̀
	̀
	̉
	̃
	
	́
	
	

	A. Ôxtrâylia
	B. NhâṭBan
	
	
	C. Singapo
	D. Inđônêsia
	

	
	
	̉
	
	
	
	
	

	Câu 18:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhang chiếm ti trong̣ thấp nhất trong cơ cấu

	
	
	́
	
	
	
	̀
	̉
	
	

	hang hoa xuất khẩu cua nươc ta la
	
	
	
	
	

	̀
	́
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	

	
	A. nông, lâm san.
	
	B. hang tiêu dung.
	C. công nghiêp̣ năng̣ va khoang san.
	D. thuy san.

	
	
	̉
	
	̀
	̀
	̀
	́
	̉
	̉   ̉


Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 thành phần kinh tếchiếm tỉtrong̣ cao nhất trong tổng giátri ̣bán lẻhàng hóa vàdoanh thu dicḥ vu ̣tiêu dùng của cảnước phân theo thành phần kinh tếcủa nước ta là

A. khu vưc̣ Nhànước
B. khu vưc̣ ngoài Nhànước.
C. khu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài.
D. khu vưc̣ Nhànước vàkhu vưc̣ cóvốn đầu tư nước ngoài.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh̉ nào trong các tinh,̉ sau đây cótổng mức bán lẻhàng hóa vàdoanh thu dicḥ vu ̣tiêu dùng tinh́ theo binh̀ quân đầu người ởmức dưới 4 triêụ đồng(năm

2007)?

	
	A. Cần Thơ
	
	B. Nghê ̣An
	C. Binh
	Đinḥ
	
	D. Đồng Nai
	
	

	
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	
	
	
	

	Câu 21:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết châu luc̣ nao sau đây co gia tri ̣xuất khầu va
	

	
	
	́
	
	
	
	̃
	
	̀
	́
	́
	̀

	nhâp̣ khẩu cao nhất trong quan hê ̣thương maịvơi ViêṭNam (năm 2007)?
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	́
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Châu Á
	
	B. Châu ĐaịDương
	C. Châu Mi ̃
	
	D. Châu Âu
	
	

	Câu 22: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, trong can cân thương maịcua nươc ta qua cac năm, gia tri
	̣

	
	
	́
	
	
	
	́
	
	̉
	́
	́
	́
	

	nhâp̣ siêu cao nhất lànăm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. 2007
	
	
	B. 2002
	C. 2000
	
	
	D. 2005
	
	
	

	Câu 23:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 măṭhang chiếm ti trong̣ thấp nhất trong cơ cấu
	

	
	
	́
	
	
	
	
	̀
	̉
	
	
	
	

	hang hoa nhâp̣ khẩu cua nươc ta la
	
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	́
	̉
	́
	̀
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. công nghiêp̣ năng̣ va khoang san.
	B. hang tiêu dung.
	
	
	
	

	
	
	
	̀
	́
	̉
	̀
	
	̀
	
	
	
	

	
	C. thuy san.
	
	
	
	D. may moc, thiết bi,̣phu ̣tung.
	
	
	

	
	̉
	̉
	
	
	
	́
	́
	
	̀
	
	
	

	Câu 24:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết tinh, thanh phốnao trong cac tinh, thanh phố

	
	́
	
	
	̃
	̉
	̀
	̀
	́
	̉
	̀

	sau đây cógiátri ̣nhâp̣ khẩu cao nhất(năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	

	A. Ba Riạ –Vung Tau
	
	B. Thanh phốHồChi Minh
	
	
	
	

	̀
	
	̃
	̀
	
	̀
	
	́
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	̀
	̀
	
	̀
	́
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	̉
	́

	C. Binh Dương
	D. Đồng Nai

	̀
	

	Câu 25: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây co gia

	́
	̃
	
	̀
	́
	́   ́

	tri ̣xuất khẩu đaṭtrên 6 ti đô la Mi trong quan hê ̣thương maịvơi
	ViêṭNam (năm 2007)?
	

	̉
	̃
	́
	
	
	

	A. Thai Lan
	B. Liên Bang Nga
	C. NhâṭBan
	D.
	Thuỵ Điển

	́
	
	
	̉
	
	


Câu 26:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh,̉ thành phốnào trong các tinh,̉ thành phố

sau đây cógiátri nhập̣ khẩu thấp nhất(năm 2007)?

A. Bến Tre
B. Đồng Tháp
C. Cần Thơ
D. Long An

Câu 27: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây cógiá

tri xuấṭ khẩu bằng với giátri nhập̣ khẩu trong quan hê ̣thương maịvới ViêṭNam (năm 2007)?

A. NhâṭBản
B. Thuỵ Điển
C. Thái Lan
D. Trung Quốc

Câu 28:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh,̉ thành phốnào trong các tinh,̉ thành phố

	sau đây co tổng mưc ban le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi ơ mưc trên

	́
	
	́    ́
	̉
	̀
	́   ̀
	̀
	́
	̀
	̀
	̉
	́

	16 triêụ đồng(năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Binh Thuâṇ
	
	
	B. Cần Thơ
	C. Tây Ninh
	
	D. Đa Nẵng
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	

	Câu 29: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây la thi ̣

	́
	
	
	
	̃
	
	
	̀
	́
	
	̀

	trương nhâp̣ khẩu lơn nhất cua ViêṭNam (năm 2007)?
	
	
	
	
	
	

	̀
	
	́
	
	̉
	
	
	
	
	
	
	

	A. Hoa Ki
	̀
	
	
	
	B. Ôxtrâylia
	C. Trung Quốc
	
	D. Han Quốc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	̀
	
	


Câu 30: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 tổng giátri bạ́n lẻhàng hóa vàdoanh thu dicḥ vu ̣

tiêu dùng của thành phần kinh tếNhànước là

A. 27644 tỉđồng
B. 638842 tỉđồng
C. 746159 tỉđồng
D. 79673 tỉđồng

	Câu 31: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết quốc gia nao trong cac quốc gia sau đây co gia

	́
	
	̃
	̀
	́
	́   ́

	tri ̣nhâp̣ siêu trong quan hê ̣thương maịvơi
	ViêṭNam (năm 2007)?
	
	

	
	́
	
	
	
	

	A. Singapo
	B. NhâṭBan
	C. Trung Quốc
	D. Hoa Ki
	̀

	
	
	̉
	
	
	


Câu 32:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh̉ nào trong các tinh̉ sau đây cótổng mức

	ban le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi
	ơ mưc tư 12 đến 16 triêụ đồng(năm

	́
	̉  ̀
	́   ̀
	̀
	́
	̀
	̀
	̉
	́   ̀
	
	

	2007)?
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đồng Nai
	B. Kiên Giang
	
	C. Binh Dương
	
	
	D. Ba Riạ –Vung Tau

	
	
	
	
	
	̀
	
	
	̀
	̃
	̀

	Câu 33:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hay cho biết tinh, thanh phốnao trong cac tinh, thanh phố

	
	́
	
	̃
	̉
	̀
	̀
	́
	̉
	̀

	sau đây cógiátri ̣xuất khẩu cao nhất(năm 2007)?
	
	
	
	
	
	
	

	A. Hai Phong
	B. Quang Ninh
	
	C. Hai Dương
	
	D. Ha Nôị
	
	

	̉
	̀
	̉
	
	̉
	
	
	̀
	
	


Câu 34:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, haỹ cho biết tinh̉ nào trong các tinh̉ sau đây cótổng mức

	ban le hang hoa va doanh thu dicḥ vu ̣tiêu dung tinh theo binh quân đầu ngươi ơ mưc tư 12 đến 16 triêụ đồng(năm

	́
	̉  ̀
	́   ̀
	̀
	́
	̀
	̀
	̉
	́   ̀

	2007)?
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Quang Nam
	B. Quang Binh
	C. Quang Ngai
	
	D. Quang Ninh

	
	
	̉
	̉
	̀
	̉
	̃
	
	̉

	
	
	
	Trang 25 (Ban đồDu lich)̣
	
	
	

	
	
	
	
	
	̉
	
	
	


Câu 1: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ nào

đươc̣ xếp vào loaịtài nguyên du licḥ nhân văn ởnước ta?

A. Binh̀ Châu
B. Núi BàĐen
C. Mũi Né
D. Bến Ninh Kiều

Câu 2: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ nào

đươc̣ xếp vào loaịtài nguyên du licḥ tư ̣nhiên ởnước ta?

A. PhốcổHôịAn
B. Điạ đaọ Vinh̃ Mốc
C. Phong Nha –KẻBàng
D. Khe Sanh

Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ nào

là vườn quốc gia ởnước ta?

A. Pleiku
B. Buôn Ma Thuôṭ
C. Ba Na
D. Chư Mom Ray

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết bai biển Dốc Lết nằm ơ vung kinh

	
	
	́
	
	̀
	̃
	̃
	̉
	̀

	tếnao cua nươc ta sau đây?
	
	
	
	
	
	

	̀
	̉
	́
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	Trang 22

	
	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam

	̉
	́
	

	A. Đồng bằng sông Hồng   B. Bắc Trung Bô ̣
	C. Duyên hai Nam Trung Bô ̣   D. Đông Nam Bô ̣

	
	̉

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết bai biển My Khê nằm ơ vung kinh

	
	
	́
	̀
	̃
	̃
	̃
	̉
	̀
	

	tếnao cua nươc ta sau đây?
	
	
	
	
	
	
	

	̀
	̉
	́
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Đông Nam Bô ̣
	B. Đồng bằng sông Hồng
	C. Bắc Trung Bô ̣
	
	D. Duyên hai Nam Trung Bô
	̣

	
	
	
	
	
	
	
	̉
	
	

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, năm 2007 lương̣ khach du licḥ quốc tếđến nươc ta chiếm ti
	̉

	
	
	́
	
	́
	
	
	́
	
	

	trong̣ cao nhất trong cơ cấu khach du licḥ quốc tếphân theo quốc gia va vung lanh thổla
	
	
	

	
	
	
	́
	̀  ̀
	̃
	̀
	
	
	

	
	A. Ôxtraylia
	B. Han Quốc
	C. Phap
	
	D. Đông Nam Á
	
	

	
	
	
	̀
	́
	
	
	
	
	


Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 vàtrang 17, hãy cho biết điểm du licḥ lê ̃hôịOóc Om Bóc

nằm ởvùng kinh tếnào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng
B. Bắc Trung Bô ̣

C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Tây Nguyên

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các trung tâm du licḥ sau đây, trung tâm

nào làtrung tâm quốc gia ởnước ta?

A. Ha ̣Long
B. ĐàNẵng
C. Vinh
D. Hải Phòng

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ nao

	
	́
	
	
	̃
	́
	
	̀

	la khu dư ̣trư sinh quyển thếgiơi ơ nươc ta?
	
	
	
	

	̀
	̃
	́  ̉
	́
	
	
	
	

	
	A. Bidoup –Nui Ba
	B. Cu lao Cham
	C. Bu Gia Mâp̣
	D. Lo Go –Xa Mat

	
	́   ̀
	
	̀
	̀
	̀
	̀   ̀
	́


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 vàtrang 17, hãy cho biết vườn quốc gia nào sau đây không

thuôc̣ vùng Tây Nguyên?

A. Cát Tiên
B. Yok Đôn
C. Kon Ka Kinh
D. BùGia Mâp̣

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các trung tâm du licḥ sau đây, trung tâm nào không phải làtrung tâm quốc gia ởnước ta?

A. ĐảNẵng
B. Huế
C. ĐàLaṭ
D. HàNôị

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết doc̣ theo ven biển hướng từ Nha Trang đến Vũng Tàu ta lần lươṭ găp̣ các baĩ tắm nào sau đây?

A. Nha Trang, CàNá, Ninh Chữ, Mũi Né, Vũng Tàu.
B. Nha Trang, Ninh Chữ, CàNá, Mũi Né, Vũng Tàu.
C. Vũng Tàu, Nha Trang, Ninh Chữ, CàNá, Mũi Né.
D. Vũng Tàu, Mũi Né, CàNá, Ninh Chữ, Nha Trang.
	Câu 13:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ

	
	́
	
	
	
	
	̃
	
	́

	nao la điểm du licḥ nươc khoang ơ nươc ta?
	
	
	

	̀   ̀
	
	́
	́
	̉
	́
	
	
	

	A. Đa Nhay
	
	
	B. Sa Huynh
	C. Vinh Hao
	D. My Khê

	́
	̉
	
	
	
	̀
	̃
	̉
	̃

	Câu 14:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ

	
	́
	
	̃
	
	́

	nao la điểm du licḥ biển ơ nươc ta?
	
	

	̀   ̀
	
	̉
	́
	
	

	A. Vung Tau
	
	B. Cu Chi
	C. Long Phươc
	D. U Minh Ha ̣

	̃
	̀
	
	̉
	́
	

	Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ

	
	́
	
	
	̃
	́

	nao la hang đông̣
	ơ nươc ta?
	
	

	̀   ̀
	
	̉
	́
	
	

	A. Ba Vi
	̀
	
	B. Yok Đôn
	C. Ba Tơ
	D. Ninh Binh

	
	
	
	
	
	̀

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết vươn quốc gia nao sau đây không

	́
	
	̀
	̃
	̀
	̀

	thuôc̣ vung Đồng bằng sông Hồng?
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	

	A. Bến En
	B. Cuc Phương
	
	C. Ba Vi
	̀
	
	D. Xuân Thuy

	
	́
	
	
	
	
	̉

	Câu 17:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết trong cac trung tâm va điểm du

	
	́
	
	̀
	̃
	́
	̀

	licḥ sau đây, trung tâm du licḥ nao không thuôc̣ vung Đồng bằng sông Hồng?
	
	

	
	
	̀
	̀
	
	
	

	A. Hai Phong
	B. Ha ̣Long
	
	C. Ha Nôị
	D. Ninh Binh
	

	̉
	̀
	
	
	̀
	̀
	

	Câu 18: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết doc̣ theo ven biển hương tư Đa Nẵng đến Quy

	
	́
	
	̃
	́
	̀   ̀

	Nhơn ta lần lươṭ găp̣ cac bai tắm nao sau đây?
	
	
	

	
	́
	̃
	̀
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	Trang 23

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	
	

	
	
	
	̉
	
	
	́
	
	

	A. Quy Nhơn, Non Nươc, My Khê, Sa Huynh.
	B.   My
	̃
	Khê,  Non  Nươc,  Sa  Huynh,  Quy Nhơn.

	
	́
	̃
	̀
	
	
	
	́
	̀

	C. Non Nươc, My Khê, Sa Huynh, Quy Nhơn.
	D. Quy Nhơn, Sa Huynh, My Khê, Non Nươc.

	́
	̃
	
	̀
	
	
	̀
	̃
	́

	Câu 19:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết bai biển Thuâṇ An nằm ơ vung

	
	
	́
	̀
	̃
	̃
	̉
	̀

	kinh tếnao cua nươc ta sau đây?
	
	
	
	
	

	̀
	̉
	́
	
	
	
	
	

	A. Bắc Trung Bô ̣
	
	B. Đồng bằng sông Hồng
	
	

	C. Đông Nam Bô ̣
	
	D. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	

	
	
	
	
	
	̉
	
	

	Câu 20: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac trung tâm du licḥ sau đây, trung tâm

	
	
	́
	
	
	
	̃
	́
	

	nao không phai la trung tâm vung ơ nươc ta?
	
	
	

	̀
	̉
	̀
	̀
	̉
	́
	
	
	

	
	A. Nha Trang
	
	B. Vung Tau
	C. Cần Thơ
	D. Thanh phốHồChi Minh

	
	
	
	
	̃
	̀
	
	̀
	́


Câu 21:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ

nào làlàng nghềcổtruyền ởnước ta?

A. Chùa Hương
B. Tam Đảo
C. TràCổ
D. Tân Vaṇ

	Câu 22: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết điểm du licḥ Hôịđâm trâu nằm ơ

	
	
	́
	
	̀
	̃
	̉

	vung kinh tếnao cua nươc ta sau đây?
	
	
	

	̀
	̀
	̉
	́
	
	
	

	
	A. Duyên hai Nam Trung Bô ̣
	
	B. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

	
	
	̉
	
	
	̀
	́

	
	C. Tây Nguyên
	
	
	D. Bắc Trung Bô ̣
	


Câu 23:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 vàtrang 17, hãy cho biết trong các trung tâm du licḥ sau

đây, trung tâm du licḥ nào nằm ởvùng Bắc Trung Bô?̣

A. Huế
B. Hải Phòng
C. Ha ̣Long
D. ĐàNẵng

	Câu 24:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac di san sau đây,di san nao la di san

	
	́
	
	
	̃
	́
	̉
	̉
	̀   ̀
	̉

	văn hoa thếgiơi ơ nươc ta?
	
	
	
	
	
	
	

	́
	́  ̉
	́
	
	
	
	
	
	
	

	A. PhốcổHôịAn
	B. Phong Nha –Ke Bang
	C. Vinḥ Ha ̣Long
	
	D. Buôn Ma Thuôṭ
	

	
	
	
	̉
	̀
	
	
	
	
	


Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, haỹ cho biết trong các điểm du licḥ sau đây, điểm du licḥ

nào làdi tich́ licḥ sử cách mang,̣ văn hóa, kiến trúc nghê ̣thuâṭởnước ta?

A. Đồng Hới
B. Khe Sanh
C. BàNà
D. Ba Na

	Câu 26:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 va trang 17, hay cho biết bai biển Thiên Cầm nằm ơ vung

	
	
	́
	̀
	̃
	̃
	̉
	̀

	kinh tếnao cua nươc ta sau đây?
	
	
	
	
	

	̀
	̉
	́
	
	
	
	
	

	A. Đông Nam Bô ̣B. Bắc Trung Bô ̣
	C. Đồng bằng sông Hồng D. Duyên hai Nam Trung Bô ̣

	
	
	
	
	
	
	̉
	

	Câu 27:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hay cho biết trong cac di san sau đây,di san nao la di san

	́
	
	
	̃
	́
	̉
	̉
	̀   ̀
	̉

	thiên nhiên thếgiơi ơ nươc ta?
	
	
	
	
	
	
	

	́  ̉
	́
	
	
	
	
	
	
	

	A. Vinḥ Ha ̣Long
	B. Thanh điạ My Sơn
	C. Cố đô Huế
	
	
	D. PhốcổHôịAn
	

	
	́
	̃
	
	
	
	
	
	

	Trang 26 (Ban đồTrung du & miền nui Bắc bô,̣Đồng bằng sông Hồng)
	
	

	
	̉
	
	́
	
	
	
	
	


Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, haỹ cho biết trong cơ cấu ngành công nghiêp̣ ởtrung tâm công nghiêp̣ Hải Dương cónhững ngành công nghiêp̣ nào sau đây?

A. Sản xuất vâṭliêụ xây dưng,̣ cơ khi,́ dêt,̣ may
B. Điêṇ tử, dêt,̣ may, hóa chất, phân bón
C. Cơ khi,́ dêt,̣ may, sản xuất vâṭliêụ xây dưng,̣ chếbiến nông sản
D. Hóa chất, phân bón, điêṇ tử, chếbiến nông sản
Câu 2:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết cây công nghiêp̣ lâu năm nào sau đây làcây

trồng chuyên môn hóa ởTrung du vàmiền núi Bắc Bô?̣

A. Chè
B. Càphê
C. Hồ tiêu
D. Cao su

Câu 3:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, haỹ cho biết Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣không cócửa

khẩu quốc tếnào sau đây?

A. Tây Trang
B. Nâṃ Cắn
C. TàLùng
D. TràLinh̃

	Câu 4:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hay cho biết vâṭnuôi nao sau đây la vâṭnuôi chuyên môn

	
	́
	
	̃
	̀
	̀

	hoa hang đầu ơ Trung du va miền nui Bắc Bô?̣
	
	

	́   ̀
	̉
	̀
	́
	
	

	A. Bò
	
	
	B. Trâu
	C. Gia cầm
	D. Lơṇ
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	

	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào cóít ngành công nghiêp̣ nhất ởĐồng bằng sông Hồng?

A. Nam Đinḥ
B. Bắc Ninh
C. Hải Dương
D. Hưng Yên

	Câu 6:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hay cho biết Trung du va miền nui Bắc Bô ̣không co loaị

	
	
	́
	
	
	̃
	
	̀
	́
	́

	khoang san nao sau đây?
	
	
	
	
	
	

	́
	̉
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Dầu mo, khi tư
	̣nhiên
	B. Đồng, thiếc
	C. Chi, kem
	D. Than đa, apatit

	
	
	̉
	́
	
	
	̀
	̃
	́
	́


Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, doc̣ theo biên giới Viêṭ-Trung ởvùng Trung du vàmiền núi Bắc Bô ̣theo hướng từ Sơn La đến Quảng Ninh ta lần lươṭ găp̣ các cửa khẩu quốc tếlà

A. Móng Cái, Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, TràLinh,̃ TàLùng, Đồng Đăng –Lang̣ Sơn.
B. Móng Cái, Đồng Đăng –Lang̣ Sơn, TàLùng, TràLinh,̃ Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Sơn La.
C. Đồng Đăng–Lang̣ Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tây Trang, Thanh Thủy, TràLinh,̃ TàLùng, Móng Cái.
D. Sơn La, Tây Trang, Lào Cai, Thanh Thủy, TràLinh,̃ TàLùng, Đồng Đăng –Lang̣ Sơn, Móng Cái. 
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung tâm công nghiêp̣ nào cócơ cấu ngành công nghiêp̣ đa dang̣ nhất ởĐồng bằng sông Hồng?
	A. Phuc Yên
	B. Nam Đinḥ
	C. Ha Nôị
	D. Hai Phong

	́
	
	̀
	̉
	̀


Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào cóquy mô lớn nhất ởĐồng bằng sông Hồng?

A. Hưng Yên
B. Hải Phòng
C. Hải Dương
D. HàNôị

Câu 10: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, haỹ cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào nằm ởvùng Trung du vàmiền núi Bắc Bô?̣

A. Phúc Yên
B. Hải Phòng
C. Bắc Ninh
D. Ha ̣Long

Trang 27 (Bản đồBắc Trung Bô)̣

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, haỹ cho biết Bắc Trung Bô ̣không cóloaịkhoáng sản nào

sau đây?

A. Titan, crôm
B. Mangan, vàng
C. Than đá, than nâu
D. Sắt, niken

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào cóít ngành công nghiêp̣ nhất ởBắc Trung Bô?̣

A. Huế
B. Thanh Hóa
C. Bim̉ Sơn
D. Vinh

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hay cho biết Bắc Trung Bô ̣không co cưa khẩu quốc tếnao

	́
	̃
	
	́  ̉
	̀

	sau đây?
	
	
	
	

	A. Sơn La
	B. Na Meo
	C. Nâṃ Cắn
	D. Cha Lo
	

	
	̀
	
	
	


Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, doc̣ theo bờbiển của vùng Bắc Trung Bô ̣theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lươṭ găp̣ các cảng biển là

A. Chân Mây, Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, NhâṭLê,̣Thuâṇ An.
B. Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, NhâṭLê,̣Thuâṇ An, Chân Mây.
C. Vũng Áng, Cửa Lò, Cửa Gianh, NhâṭLê,̣Thuâṇ An, Chân Mây.
D. NhâṭLê,̣Cửa Lò, Vũng Áng, Cửa Gianh, Thuâṇ An, Chân Mây.
	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hay cho biết Bắc Trung Bô ̣không co cang biển nao sau đây?

	
	́
	
	̃
	́  ̉
	̀

	A. Cưa Lo
	B. NhâṭLê ̣
	C. Đa Nẵng
	D. Chân Mây
	

	̉
	̀
	
	̀
	
	


Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào cócơ cấu ngành công nghiêp̣ đa dang̣ nhất ởBắc Trung Bô?̣

A. Vinh
B. Thanh Hóa
C. Bim̉ Sơn
D. Huế

	Câu 7:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hay cho biết vâṭnuôi nao sau đây la vâṭnuôi chuyên môn

	
	́
	̃
	̀
	̀

	hoa hang đầu ơ Bắc Trung Bô?̣
	
	
	

	́   ̀
	̉
	
	
	

	A. Trâu
	B. Lơṇ
	C. Bò
	
	D. Gia cầm

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, doc̣ theo bơ biển cua vung Bắc Trung Bô ̣theo hương tư Bắc

	
	́
	
	̀
	̉
	̀
	́
	̀

	vao Nam ta lần lươṭ găp̣ cac khu kinh tếven biển la
	
	
	
	

	̀
	
	́
	̀
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyễn Huy Ha –Trương THPT Hoang Hoa Tham biên soaṇ (nguyenhuyha1978@gmail.com)
	
	
	
	Trang 25

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


A. Chân Mây –Lăng Cô, Nghi Sơn, Đông Nam Nghê ̣An, Vũng Áng, Hòn La.
B. Nghi Sơn, Đông Nam Nghê ̣An, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây –Lăng Cô.
C. Vũng Áng, Nghi Sơn, Đông Nam Nghê ̣An, Hòn La, Chân Mây –Lăng Cô.
D. Hòn La, Nghi Sơn, Đông Nam Nghê ̣An, Vũng Áng, Chân Mây –Lăng Cô.
	Câu 9:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ ơ trung tâm

	́
	
	
	
	̃
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Bim Sơn co nhưng nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	

	̉
	́
	̃
	̀
	̀
	
	

	A. San xuất vâṭliêụ xây dưng,̣ dêt,̣ may
	B. Điêṇ tư, dêt,̣ may
	

	̉
	
	
	
	̉
	
	

	C. Hoa chất, phân bon,
	điêṇ tư
	D. Cơ khi, san suất vâṭliêụ xây dưng̣
	

	́
	
	́
	̉
	́
	̉
	

	Câu 10: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hay cho biết khu kinh tếven biển nao sau đây không nằm

	́
	
	̃
	̀

	ởBắc Trung Bô?̣
	
	
	

	A. Chu Lai
	B. Vung Áng
	C. Nghi Sơn
	D. Chân Mây –Lăng Cô

	
	̃
	
	


Câu 11: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, haỹ cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào cócơ cấu ngành đa dang̣ nhất ởBắc Trung Bô?̣

A. Huế
B. Bim̉ Sơn
C. Thanh Hóa
D. Vinh

Câu 12:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiêp̣ chuyên môn hóa ởBắc Trung

Bô ̣không cóloaịcây công nghiêp̣ nào sau đây?

A. Cao su
B. Càphê
C. Chè
D. Điều

Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, doc̣ theo biên giới Viêṭ-Lào ởvùng Bắc Trung Bô ̣theo

hướng từ Nam ra Bắc ta lần lươṭ găp̣ các cửa khẩu quốc tếlà

A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nâṃ Cắm, Na Mèo.
B. Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nâṃ Cắm.
C. Nâṃ Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo.
D. Na Mèo, Nâṃ Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt.
Câu 14: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, haỹ cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào không nằm ởvùng Bắc Trung Bô?̣

A. Huế
B. Thanh Hóa
C. Vinh
D. Nam Đinḥ

	Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hương tư Nam ra Bắc ơ vung Bắc Trung Bô ̣ta lần lươṭ

	
	́
	
	́̀
	̉  ̀
	

	găp̣ cac trung tâm công nghiêp̣ la
	
	
	
	

	́
	̀
	
	
	
	

	A. Huế, Vinh, Thanh Hoa, Bim Sơn.
	B. Thanh Hoa, Bim Sơn, Huế, Vinh.

	
	́
	̉
	́
	̉
	

	C. Bim Sơn, Thanh Hoa, Vinh, Huế.
	D. Vinh, Huế, Thanh Hoa, Bim Sơn.

	̉
	́
	
	
	́
	̉

	Câu 16:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ ơ trung tâm

	́
	
	̃
	
	̀
	
	̉

	công nghiêp̣ Thanh Hoa không co nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	
	
	

	́
	́   ̀
	̀
	
	
	
	

	A. San xuất giấy, xenlulô
	B. Khai thac, chếbiến lâm san
	C. Cơ khi
	́
	D. Điêṇ tư

	̉
	́
	
	̉
	
	
	̉

	Trang 28 (Ban đồTây Nguyên va Duyên hai Nam Trung Bô)̣
	

	
	̉
	̀
	̉
	
	
	


Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, doc̣ theo bờbiển của vùng Duyên hải Nam Trung Bô ̣theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lươṭ găp̣ các khu kinh tếven biển là

A. Vân Phong, Nam PhúYên, Nhơn Hôi,̣ Dung Quất, Chu Lai.
B. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hôi,̣ Nam PhúYên, Vân Phong.
C. Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hôi,̣ Nam PhúYên, Vân Phong.
D. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hôi,̣ Nam PhúYên.
	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	̃
	
	́
	

	tâm công nghiêp̣ nao co it nganh công nghiêp̣ nhất ơ Duyên hai Nam Trung Bô?̣
	

	̀   ́ ́
	̀
	̉
	̉
	
	

	A. Phan Thiết
	B. Nha Trang
	
	C. Quang Ngai
	D. Đa Nẵng

	
	
	
	̉
	̃
	̀

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết cưa khẩu quốc tếnao sau đây không nằm ơ Tây

	
	́
	
	̃
	̉
	̀
	̉

	Nguyên?
	
	
	
	
	
	

	A. Bơ Y
	
	
	B. Nam Giang
	C. Lê ̣Thanh
	
	D. A Đơt

	̀
	
	
	
	
	
	́
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	Trang 26

	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	
	̃
	́
	
	

	tâm công nghiêp̣ nao co cơ cấu nganh công nghiêp̣ đa dang̣ nhất ơ Duyên hai Nam Trung Bô?̣
	

	
	̀
	́
	̀
	
	̉
	̉
	

	A. Quang Ngai
	B. Đa Nẵng
	
	C. Quy Nhơn
	D. Nha Trang
	

	̉
	
	̃
	̀
	
	
	
	

	Câu 5:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣
	ơ trung tâm

	́
	
	
	
	̃
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Quy Nhơn không co nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	

	
	
	
	́   ̀
	
	̀
	
	

	A. Cơ khi
	́
	
	
	
	B. Hoa chất, phân bon
	

	
	
	
	
	
	́
	́
	

	C. Khai thac, chếbiến lâm san
	
	D. Chếbiến nông san
	

	
	́
	
	̉
	
	
	̉
	

	Câu 6:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ ơ Duyên hai

	́
	
	̃
	́
	
	̉
	̉

	Nam Trung Bô ̣sau đây, trung tâm công nghiêp̣ nao co nganh đong tau?
	
	
	

	
	̀   ́
	̀
	́̀
	
	
	

	A. Đa Nẵng
	B. Nha Trang
	C. Quy Nhơn
	D. Quang Ngai
	

	̀
	
	
	
	̉
	̃
	

	Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết Tây Nguyên không co loaịkhoang san nao sau

	́
	
	̃
	́
	́
	̉
	̀

	đây?
	
	
	
	
	
	

	A. Bô xit
	B. Asen
	C. Than đa
	D. Đa axit
	
	

	́
	
	́
	́
	́
	
	


Câu 8: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cây công nghiêp̣ chuyên môn hóa hàng đầu ởTây Nguyên là

A. chè.
B. càphê.
C. cao su.
D. hồ tiêu.

	Câu 9:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết vâṭnuôi nao sau đây la vâṭnuôi chuyên môn

	
	́
	
	̃
	̀
	̀

	hoa hang đầu ơ Duyên hai Nam Trung Bô?̣
	
	
	

	́   ̀
	̉
	̉
	
	
	

	A. Gia cầm
	B. Trâu
	C. Lơṇ
	
	D. Bò

	Câu 10: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết Duyên hai Nam Trung Bô ̣không co khu kinh

	́
	̃
	̉
	́

	tếven biển nao sau đây?
	
	
	

	̀
	
	
	

	A. Chu Lai
	B. Dung Quất
	C. Chân Mây –Lăng Cô
	D. Nhơn Hôị

	Câu 11: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết cang biển nao sau đây không nằm ơ Duyên hai

	́
	̃
	̉
	̀
	̉
	̉

	Nam Trung Bô?̣
	
	
	
	
	

	A. Chân Mây
	B. ĐàNẵng
	C. Phan Thiết
	
	D. Cam Ranh
	


Câu 12: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, haỹ cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

tâm công nghiêp̣ nào không nằm ởvùng Duyên hải Nam Trung Bô?̣

A. Nha Trang
B. Quảng Ngaĩ
C. Huế
D. ĐàNẵng

	Câu 13: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ cua trung tâm

	́
	
	
	
	
	̃
	
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Quang Ngai co nhưng nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	

	̉
	̃
	́
	̃
	̀
	̀
	
	
	

	A. San xuất vâṭliêụ xây dưng,̣ dêt,̣ may
	
	B. Điêṇ tư, dêt,̣ may, chếbiến nông san

	̉
	
	
	
	
	
	
	̉
	̉

	C. Cơ khi, san suất giấy, xenlulô, chếbiến nông san
	D. Hoa chất, phân bon, điêṇ tư

	́
	̉
	
	
	
	̉
	́
	́
	̉

	Câu 14:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hay cho biết Duyên hai Nam Trung Bô ̣không co loaị

	
	
	́
	
	
	̃
	̉
	
	́

	khoang san nao sau đây?
	
	
	
	
	
	

	́
	̉
	̀
	
	
	
	
	
	

	
	A. Than nâu, bô xit
	B. Titan, cat thuy tinh
	C. Graphit, vang
	
	D. Than đa, đa axit

	
	
	́
	́
	̉
	̀
	
	́   ́
	́


Câu 15: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, doc̣ theo biên giới Viêṭ-Lào ởvùng Tây Nguyên theo hướng

từ Bắc vào Nam ta lần lươṭ găp̣ các cửa khẩu quốc tếlà

A. Lê ̣Thanh, BờY, Nam Giang.
B. Lê ̣Thanh, Nam Giang, BờY.

C. BờY, Nam Giang, Lê ̣Thanh.
D. Nam Giang, BờY, Lê ̣Thanh.

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, theo hướng từ Nam ra Bắc ởvùng Duyên hải Nam Trung Bô ̣ta lần lươṭ găp̣ các trung tâm công nghiêp̣ là

A. Nha Trang,Phan Thiết, Quy Nhơn, Quảng Ngai,̃ ĐàNẵng.
B. ĐàNẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn, Quảng Ngaĩ.
C. ĐàNẵng, Quảng Ngai,̃ Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết.
D. Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngai,̃ ĐàNẵng.
Trang 29 (Bản đồĐông Nam Bô ̣& Đồng bằng sông Cửu Long)

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung tâm công nghiêp̣ nào cócơ cấu ngành công nghiêp̣ đa dang̣ nhất ởĐông Nam Bô?̣
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	Trang 27

	̀
	̀
	̀
	́
	

	
	
	
	
	


	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	
	
	

	
	̉
	́
	
	
	

	A. Biên Hoa
	B. Thu Dầu Môṭ
	C. Thanh phốHồChi Minh
	D. Vung Tau

	̀
	̉
	̀
	́
	̃
	̀

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	̃
	
	́

	tâm công nghiêp̣ nao không nằm ơ vung Đông Nam Bô?̣
	
	

	̀
	̉
	̀
	
	
	

	A. Thu Dầu Môṭ
	B. Vung Tau
	C. Biên Hoa
	D. Tân An

	̉
	
	̃
	̀
	̀
	

	Câu 3: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết Đông Nam Bô ̣không co cưa khẩu quốc tếnao

	́
	̃
	
	́  ̉
	̀

	sau đây?
	
	
	
	

	A. Bơ Y
	B. Xa Mat
	C. Môc̣ Bai
	D. Hoa Lư
	

	̀
	́
	̀
	
	

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ cua trung tâm

	́
	
	
	̃
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Cần Thơ không co nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	

	
	́   ̀
	
	̀
	
	

	A. Vâṭliêụ xây dưng̣
	B. Cơ khi
	́
	C. Đong tau
	
	D. Hoa chất

	
	
	
	́̀
	
	́


Câu 5: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cây công nghiêp̣ chuyên môn hóa hàng đầu ởĐông Nam Bô ̣

là

A. cao su.
B. càphê.
C. hồ tiêu.
D. điều.

	Câu 6: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ cua trung tâm

	́
	
	
	̃
	
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Biên Hoa không co nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	
	

	̀
	́   ̀
	
	̀
	
	
	

	A. Điêṇ tư, dêt,̣ may, vâṭliêụ xây dưng̣
	B. Khai thac, chếbiến lâm san
	

	̉
	
	
	
	́
	̉
	

	C. Luyêṇ kim đen, luyêṇ kim mau
	
	D. Cơ khi, hoa chất, phân bon
	

	
	̀
	
	́
	́
	́
	

	Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết Đông Nam Bô ̣co cang biển nao sau đây?

	́
	
	
	̃
	
	́  ̉
	̀

	A. Ba Ngoi
	B. Vung Tau
	C. Kiên Lương
	D. Cam Ranh

	̀
	̃
	̀
	
	
	
	

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	̃
	́

	tâm công nghiêp̣ nao co it nganh công nghiêp̣ nhất ơ Đồng bằng sông Cưu Long?

	̀   ́ ́
	̀
	
	̉
	̉

	A. Soc Trăng
	
	B. Kiên Lương
	C. Ca Mau
	D. Cần Thơ

	́
	
	
	̀
	

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	̃
	́

	tâm công nghiêp̣ nao co cơ cấu nganh công nghiêp̣ đa dang̣ nhất ơ Đồng bằng sông Cưu Long?

	̀   ́
	̀
	̉
	̉

	A. Cần Thơ
	B. Soc Trăng
	C. Tân An
	D. My Tho

	
	́
	
	̃

	Câu 10:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết Đồng bằng sông Cưu Long không co loaị

	
	
	́
	
	̃
	̉
	́

	khoang san nao sau đây?
	
	
	
	

	́
	̉
	̀
	
	
	
	

	
	A. Đa axit
	B. Than nâu
	C. Than bun
	D. Đa vôi xi măng
	

	
	́
	́
	
	̀
	́
	

	Câu 11: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết Đồng bằng sông Cưu Long không co cưa khẩu

	́
	
	̃
	̉
	́  ̉

	quốc tếnao sau đây?
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	

	A. Môc̣ Bai
	B. An Giang
	C. Ha Tiên
	D. Đồng Thap
	

	̀
	
	̀
	́
	

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cơ cấu nganh công nghiêp̣ cua trung tâm

	
	́
	
	
	̃
	
	̀
	̉

	công nghiêp̣ Tân An co cac nganh công nghiêp̣ nao sau đây?
	
	
	

	
	́
	́
	̀
	̀
	
	
	

	A. Hoa chất, đong tau, điêṇ tư
	B.  Cơ khi,
	hoa
	chất, san xuất
	vâṭ liêụ xây dưng̣

	́
	́
	̀
	̉
	́
	́
	̉
	

	C. Cơ khi, chếbiến nông san, dêt,̣ may
	D. Điêṇ tư, chếbiến nông san, dêt,̣ may.

	
	́
	
	̉
	̉
	
	̉
	


Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, haỹ cho biết Đông Nam Bô ̣không cóloaịkhoáng sản nào

sau đây?

A. Khíđốt
B. Đáaxit́
C. Dầu mỏ
D. Than bùn

	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	̃
	́
	

	tâm công nghiêp̣ nao không nằm ơ vung Đồng bằng sông Cưu Long?
	
	

	̀
	̉
	̀
	̉
	
	

	A. Tân An
	B. Soc Trăng
	C. My Tho
	D. Vung Tau

	
	
	́
	̃
	̃
	̀

	Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hay cho biết Đồng bằng sông Cưu Long co khu kinh tếven

	́
	
	̃
	̉
	́

	biển nao sau đây?
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	

	A. Chu Lai
	B. Dung Quất
	C. Năm Căn
	D. Nhơn Hôị

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, loaịcây trồng chuyên môn hoa hang đầu ơ Đồng bằng sông

	
	
	́
	
	
	
	́   ̀
	̉

	Cưu Long la
	
	
	
	
	
	

	̉
	̀
	
	
	
	
	
	

	
	A. dưa.
	
	
	B. hồ tiêu.
	C. Điều.
	D. lua.
	

	
	̀
	
	
	
	
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


Trang 30 (Bản đồCác vùng kinh tếtrong̣ điểm)

	Câu 1:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co quy mô

	
	́
	
	
	
	̃
	
	̀
	́

	gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ lơn nhất ơ vung kinh tếtrong̣ điểm phia Bắc?
	
	

	́
	̉
	́
	̉
	̀
	́
	
	
	

	
	A. Bắc Ninh
	
	B. Ha Nôị
	C. Hai Dương
	D. Hai Phong

	
	
	
	̀
	
	̉
	
	̉
	̀

	Câu 2: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 vung kinh tếtrong̣
	điểm nao co nganh

	
	́
	
	
	
	̃
	̀
	
	̀   ́   ̀

	công nghiêp̣ –xây dưng̣ chiếm ti trong̣ cao nhất trong cơ cấu GDP cua vung phân theo nganh?

	
	
	
	̉
	
	̉
	̀
	̀
	

	
	A. Ngoai 3 vung kinh tếtrong̣ điểm
	B. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam

	
	̀
	̀
	
	
	̀
	
	́
	

	
	C. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Bắc
	D. Vung kinh tếtrong̣ điểm miền Trung

	
	̀
	
	́
	
	̀
	
	
	


Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, haỹ cho biết trong các khu kinh tếven biển sau đây, khu kinh

tếven biển nào không nằm ởvùng kinh tếtrong̣ điểm miền Trung?

A. Dung Quất
B. Chu Lai
C. Chân Mây –Lăng Cô
D. Vân Đồn

	Câu 4: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 vung kinh tếtrong̣ điểm nao sau đây

	
	
	́
	̃
	̀
	̀

	co GDP binh quân đầu ngươi cao nhất?
	
	
	

	́
	̀
	̀
	
	
	

	
	A. Vung kinh tếtrong̣ điểm miền Trung
	B. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam
	

	
	̀
	
	̀
	́
	

	
	C. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Bắc
	D. Ca nươc
	

	
	̀
	́
	̉
	́
	

	Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	̃
	
	́
	

	tâm nao công nghiêp̣ nao nằm ơ vung kinh tếtrong̣ điểm miền Trung?
	
	

	̀
	̀
	̉
	̀
	
	
	

	A. Hai Dương
	
	B. Biên Hoa
	C. Quang Ngai
	D. Ha Nôị

	̉
	
	
	̀
	̉
	̃
	̀

	Câu 6:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 tinh nao sau đây không nằm trong

	́
	
	̃
	
	̉
	̀
	

	vung kinh tếtrong̣ điểm mền Trung?
	
	
	
	
	

	̀
	
	
	
	
	
	

	A. Binh Đinḥ
	B. Quang Nam
	C. Khanh Hoa
	
	D. Quang Ngai

	̀
	̉
	́
	̀
	
	̉
	̃


Câu 7: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, haỹ cho biết trong các khu kinh tếven biển sau đây, khu kinh

tếven biển nào nằm ởvùng kinh tếtrong̣ điểm phía Bắc?

A. Đinh̀ Vũ-Cát Hải
B. Chân Mây –Lăng Cô
C. Nhơn Hôị
D. Dung Quất

	Câu 8: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 tinh, thanh phốnao sau đây co GDP

	
	́
	
	
	
	
	̃
	̉
	̀
	̀
	́

	binh quân đầu ngươi cao nhất ơ vung kinh tếtrong̣
	điểm phia Nam?
	
	
	
	

	̀
	̀
	
	̉
	̀
	
	́
	
	
	
	

	A. Ba Riạ –Vung Tau
	
	B. Binh Dương
	
	C. Tây Ninh
	
	
	D. Đồng Nai
	

	̀
	̃
	̀
	
	̀
	
	
	
	
	
	

	Câu 9: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 vung kinh tếtrong̣ điểm nao co nganh

	
	́
	
	
	
	
	̃
	̀
	
	̀
	́   ̀

	dicḥ vu ̣chiếm ti trong̣ cao nhất trong cơ cấu GDP cua vung phân theo nganh?
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	̉
	̀
	̀
	
	
	

	A. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam
	
	B. Ngoai 3 vung kinh tếtrong̣ điểm
	

	̀
	
	
	
	́
	
	̀
	̀
	
	
	

	C. Vung kinh tếtrong̣ điểm miền Trung
	
	D. Vung kinh tếtrong̣ điểm phia Bắc
	

	̀
	
	
	
	
	
	̀
	
	
	́
	


Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, haỹ cho biết năm 2007 tinh̉ nào sau đây không nằm trong

vùng kinh tếtrong̣ điểm phiá Bắc?

A. Bắc Ninh
B. Quảng Ninh
C. PhúTho ̣
D. Hải Dương

	Câu 11: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	
	̃
	́
	

	tâm nao công nghiêp̣ nao nằm ơ vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam?
	
	

	̀
	̀
	̉
	̀
	́
	
	

	A. Biên Hoa
	
	B. Cẩm Pha
	C. Quy Nhơn
	D. Hai Phong

	̀
	
	
	̉
	
	̉
	̀

	Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết trong cac trung tâm công nghiêp̣ sau đây, trung

	́
	
	
	
	̃
	́

	tâm nao công nghiêp̣ nao nằm ơ vung kinh tếtrong̣ điểm phia Bắc?
	

	̀
	̀
	̉
	̀
	́
	

	A. Phuc Yên
	
	B. Huế
	C. Đa Nẵng
	D. Thu Dầu Môṭ

	́
	
	
	
	̀
	̉


Câu 13: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, haỹ cho biết năm 2007 tinh,̉ thành phốnào sau đây cóGDP

binh̀ quân đầu người đaṭmức trên 50 triêụ đồng (theo giáthưc̣ tế) ởvùng kinh tếtrong̣ điểm phiá Nam?

A. Đồng Nai
B. BàRiạ –Vũng Tàu
C. Binh̀ Dương
D. Tây Ninh

	Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 tinh nao sau đây không nằm trong

	
	́
	
	
	̃
	̉
	̀

	vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam?
	
	
	

	̀
	
	́
	
	
	
	

	A. Tiền Giang
	
	B. Đồng Nai
	C. Đồng Thap
	
	D. Long An

	
	
	
	
	́
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	̀
	̀
	̀
	́
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bô ̣câu hỏi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ líViêṭNam


Câu 15: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, haỹ cho biết năm 2007 tinh,̉ thành phốnào sau đây cóGDP

binh̀ quân đầu người cao nhất ởvùng kinh tếtrong̣ điểm miền Trung?

A. Binh̀ Đinḥ
B. Quảng Ngaĩ
C. Thừa Thiên -Huế
D. ĐàNẵng

	Câu 16: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết trung tâm công nghiêp̣ nao sau đây co quy mô

	
	́
	
	
	̃
	
	
	̀
	́

	gia tri ̣san xuất công nghiêp̣ lơn nhất ơ vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam?
	
	

	́
	̉
	́
	̉
	̀
	
	́
	
	

	
	A. Biên Hoa
	
	B. Thu Dầu Môṭ
	C. Vung Tau
	D. Thanh phốHồChi Minh

	
	̀
	
	
	̉
	̃
	̀
	̀
	́

	Câu 17: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hay cho biết năm 2007 tinh, thanh phốnao sau đây co GDP

	
	́
	
	
	
	̃
	̉
	̀
	̀
	́

	binh quân đầu ngươi thấp nhất ơ vung kinh tếtrong̣ điểm phia Nam?
	
	
	

	̀
	̀
	̉
	̀
	
	́
	
	
	
	

	A. Binh Phươc
	B. Long An
	C. Tiền Giang
	D. Tây Ninh
	

	̀
	́
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ĐÁP ÁN
	
	
	
	

	Ðáp án trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị,
	điạ hinh)
	
	
	
	
	

	
	
	
	́
	̀
	
	
	
	
	

	1. A
	
	2. D
	3. A
	4. B
	5. C
	6. D
	7. D
	

	8. A
	
	9. A
	10. B
	11. B
	12. A
	13. D
	14. B
	

	15. D
	
	16. D
	17. B
	18. D
	19. C
	20. D
	21. C
	

	22. C
	
	23. A
	24. C
	25. C
	26. A
	27. B
	28. B
	

	29. C
	
	30. A
	31. C
	32. D
	33. D
	34. D
	35. D
	

	36. A
	
	37. D
	38. B
	39. D
	40. A
	41. A
	42. B
	

	43. D
	
	44. D
	45. C
	46. A
	47. B
	48. C
	49. A
	

	50. C
	
	51. B
	52. B
	53. C
	54. C
	55. C
	56. B
	

	57. A
	
	58. C
	59. A
	60. C
	61. B
	62. B
	63. B
	

	Ðáp án trang 7 (Khoang san)
	
	
	
	
	
	
	

	
	́
	̉
	
	
	
	
	
	
	

	1. D
	
	2. B
	
	
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 9 (Khíhâu)̣
	
	
	
	
	
	
	

	1. B
	
	2. D
	3. C
	4. B
	5. C
	6. C
	7. B
	

	8. A
	
	9. B
	10. A
	11. D
	12. A
	13. A
	14. A
	

	15. C
	
	16. B
	17. C
	18. D
	19. B
	20. C
	21. D
	

	22. D
	
	23. D
	
	
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 10 (Sông ngoi)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	̀
	
	
	
	
	
	
	

	1. D
	
	2. D
	3. B
	4. C
	5. A
	6. D
	7. B
	

	8. B
	
	9. A
	10. A
	11. D
	12. B
	13. C
	14. C
	

	15. C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 11 (Ban đồđất)
	
	
	
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. A
	2. D
	3. D
	
	4. B
	5. B
	6. C
	
	7. C
	

	Ðáp án trang 12 (Ban đồSinh vât)̣
	
	
	
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. A
	2. B
	3. B
	
	4. D
	5. C
	6. C
	
	7. D
	

	Ðáp án trang 15 (Ban đồDân cư)
	
	
	
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. A
	
	2. C
	3. C
	4. A
	5. D
	6. C
	7. D
	

	8. D
	
	9. B
	10. B
	11. B
	
	
	
	

	Ðáp án trang 17 (Ban đồKinh tếchung)
	
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. A
	
	2. C
	3. B
	4. B
	5. D
	6. D
	7. C
	

	8. B
	
	9. C
	10. C
	11. B
	12. A
	13. D
	14. A
	

	15. D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 18 (Ban đồNông nghiêp̣ chung)
	
	
	
	
	

	
	̉
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. D
	
	2. C
	3. B
	4. D
	5. B
	6. A
	7. D
	

	8. C
	
	9. A
	
	
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 19 (Ban đồCac nganh nông nghêp̣- trồng trot,̣ chăn nuôi)
	
	
	

	
	̉
	́̀
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	Nguyễn Huy Ha –Trương THPT Hoang Hoa Tham biên soaṇ (nguyenhuyha1978@gmail.com)
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	̀
	̀
	̀
	́
	

	
	
	
	
	


	
	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	
	

	
	
	̉
	
	́
	
	

	1. B
	2. D
	3. D
	4. C
	5. C
	6. A
	7. A

	8. D
	9. D
	10. C
	11. D
	12. C
	13. D
	14. A

	15. A
	16. D
	17. A
	18. B
	19. A
	20. B
	21. C

	22. B
	23. A
	24. C
	25. B
	26. A
	27. D
	28. D

	29. B
	30. C
	31. C
	32. C
	33. B
	34. B
	35. B

	Ðáp án trang 20 (Ban đồthuy san –lâm nghiêp)̣
	
	
	
	

	̉
	̉
	̉
	
	
	
	

	1. A
	2. C
	3. C
	4. C
	5. A
	6. C
	7. A

	8. D
	9. B
	10. A
	11. D
	12. B
	13. D
	14. B

	15. D
	16. B
	17. D
	
	
	
	

	Ðáp án trang 21 (Ban đồCông nghiêp̣ chung)
	
	
	
	

	̉
	
	
	
	
	
	

	1. C
	2. D
	3. A
	4. A
	5. D
	6. D
	7. A

	8. A
	9. C
	10. C
	11. D
	12. D
	13. C
	14. A

	15. C
	16. D
	17. B
	18. B
	19. B
	20. B
	21. B

	Ðáp án trang 22 (Ban đồCac nganh công nhgiêp̣ trong̣ điểm)
	
	
	

	̉
	́
	̀
	
	
	
	

	1. B
	2. A
	3. A
	4. A
	5. B
	6. B
	7. C

	8. B
	9. B
	10. C
	11. D
	12. A
	13. A
	14. C

	15. C
	16. D
	17. C
	18. D
	19. D
	20. D
	

	Ðáp án trang 23 (Ban đồGiao thông)
	
	
	
	

	̉
	
	
	
	
	
	

	1. C
	2. C
	3. B
	4. A
	5. B
	6. B
	7. C

	8. D
	9. A
	10. D
	11. D
	
	
	

	Ðáp án trang 24 (Ban đồThương mai)̣
	
	
	
	

	̉
	
	
	
	
	
	

	1. B
	2. D
	3. C
	4. C
	5. B
	6. C
	7. D

	8. A
	9. B
	10. C
	11. C
	12. A
	13. A
	14. C

	15. B
	16. A
	17. B
	18. D
	19. B
	20. B
	21. A

	22. A
	23. B
	24. B
	25. C
	26. A
	27. A
	28. D

	29. C
	30. D
	31. D
	32. D
	33. D
	34. D
	

	Ðáp án trang 25 (Ban đồDu lich)̣
	
	
	
	

	̉
	
	
	
	
	
	

	1. B
	2. C
	3. D
	4. C
	5. D
	6. D
	7. C

	8. B
	9. B
	10. D
	11. C
	12. B
	13. C
	14. A

	15. D
	16. A
	17. B
	18. C
	19. A
	20. D
	21. D

	22. C
	23. A
	24. A
	25. B
	26. B
	27. A
	

	Ðáp án trang 26 (Ban đồTrung du & miền nui Bắc bô,̣Đồng bằng sông Hồng)
	
	

	̉
	
	́
	
	
	
	

	1. C
	2. A
	3. B
	4. B
	5. B
	6. A
	7. D

	8. C
	9. D
	10. D
	
	
	
	

	Ðáp án trang 27 (Ban đồBắc Trung Bô)̣
	
	
	
	

	̉
	
	
	
	
	
	

	1. C
	2. C
	3. A
	4. B
	5. C
	6. B
	7. C

	8. B
	9. D
	10. A
	11. B
	12. D
	13. A
	14. D

	15. A
	16. D
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 28 (Ban đồTây Nguyên va Duyên hai Nam Trung Bô)̣
	
	
	

	̉
	
	̀
	̉
	
	
	

	1. B
	2. A
	3. D
	4. B
	5. B
	6. A
	7. C

	8. B
	9. D
	10. C
	11. A
	12. C
	13. C
	14. A

	15. D
	16. D
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 29 (Ban đồĐông Nam Bô ̣& Đồng bằng sông Cưu Long)
	
	

	̉
	
	
	̉
	
	
	

	1. C
	2. D
	3. A
	4. C
	5. A
	6. B
	7. B

	8. B
	9. A
	10. B
	11. A
	12. C
	13. D
	14. D

	15. C
	16. D
	
	
	
	
	

	Ðáp án trang 30 (Ban đồCac vung kinh tếtrong̣ điểm)
	
	
	

	̉
	́
	̀
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	̀
	̀
	̀
	́
	

	
	
	
	
	


	
	
	Bô ̣câu hoi TNKQ theo 30 trang Atlat Điạ li ViêṭNam
	
	

	
	
	
	̉
	́
	
	

	1. B
	2. B
	3. D
	4. B
	5. C
	6. C
	7. A

	8. A
	9. D
	10. C
	11. A
	12. A
	13. B
	14. C

	15. D
	16. D
	17. D
	
	
	
	


* Note:

· Đây không phải làbô ̣câu hỏi chuẩn, chỉsoaṇ dùng cánhân do đóchắc chắn chưa chuẩn.

· Thời gian soaṇ tranh thủlúc rảnh rỗi vàcólúc ban đêm do đókhótránh khỏi sai sót (nhất làphần các gam màu nền của bản đồởtừng mức đô),̣ sai đâu moịngười tư ̣sửa nhé.

· Mong đươc̣ sư ̣góp ýcủa quýthầy cô vềđ/c: nguyenhuyha1978@gmail.com ĐT 0633.504.688 (Gphone)
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	̀
	̀
	̀
	́
	

	
	
	
	
	


